
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
-------- 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2417/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BNN ngày 29/3/2011 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ- CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ- CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ- CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu;

Căn cứ Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra và chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 267/TTr-SNN-VP ngày 21 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( Kèm theo phụ lục 1).

Điều 2. Công bố kèm theo Quyết định này 42 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Kèm theo phụ lục 2).

Điều 3. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Kèm theo phụ lục 3).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH




Trần Minh Sanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

		Stt

		Tên thủ tục hành chính



		LĨNH VỰC THỦY SẢN



		1

		Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác



		2

		Chứng nhận thủy sản khai thác





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

1. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3 – Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa) hoặc theo đường Bưu điện (trong trường hợp chủ hàng xuất khẩu đề nghị gửi kết quả chứng nhận thủy sản khai thác theo đường bưu điện)


Công chức kiểm tra giấy hẹn, sau đó trả kết quả hồ sơ.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (mẫu quy định Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết:


+ Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và xác nhận cho chủ hàng xuất khẩu.


+ Trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cảng cá, Đồn biên phòng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.


PHỤ LỤC 3 Annex 3

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promulgated under Circular No 28 /2011/TT-BNNPTNT date 15/4/2011 by Minister of Agriculture and Rural Developmen)

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

		Statement number Số xác nhận: .............................................................................................................



		1. Validating authority Cơ quan có thẩm quyền:



		Name


Tên:……………………………………………………………………………………………………………..


Address


Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………...



		Tel:

		Fax:

		Email:





		Fishing  vessel

Tàu cá

		Product description

Mô tả sản phẩm

		Master of the fishing vessel/ Representative thuyền trưởng tàu cá/ người đại diện



		Name, Registrati on No Tên, số đăng ký

		Type: Small */ Normal ** Loại :

Tầu nhỏ *

Tàu  thông thường  **

		Home port Cảng nội địa

		Call sign Hô hiệu

		Inmarsat, fax, Tel No (if issued) Inmarsat, Fax, điện thoại  (nếu có)

		Fishing licence

No, period of validity: Số giấy phép, giá trị đến ngày

		Catch area (s) and date Vùng và thời gian khai

thác

		Name of Species Tên

loài

		Date of landing Ngày lên cá

		Total catch of the vessel Tổng

khối

lượng khai thác của tàu

cá (Kg)

		Total  raws material bought from the vessel Tổng khối lượng nguyên liệu  mua từ tàu cá (kg)

		Name

Tên

		Signature

Chữ ký



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Total


Tổng

		

		

		





Processing plant (if different from the processing plant)
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Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)



Validation authority 

Cơ quan có thẩm quyền


Name and address


Tên và địa chỉ:


Date ngày:
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Signature and stamp 

Chữ ký và đóng dấu


Note Ghi chú:


* If small vessel, please fill –in information in columns 1,2,6, 8 to 12. Nếu tàu nhỏ điền các thông tin trong các cột: 1,2,6,8 đến 12.


** If normal vessels, please fill – in all information in columns 1 to 14. Nếu tàu thông thường điền tất cả các thông tin các cột 1 đến 14.


2. Chứng nhận thủy sản khai thác


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, (Quốc lộ 51A, Khu phố 2, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3 – Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (Quốc lộ 51A, Khu phố 2, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa) hoặc theo đường Bưu điện (trong trường hợp chủ hàng xuất khẩu đề nghị gửi kết quả chứng nhận thủy sản khai thác theo đường bưu điện)


Công chức kiểm tra giấy hẹn, sau đó trả kết quả hồ sơ.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (đã điền đầy đủ các thông tin tại các mục 2 đến mục 8; mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


+ Thông tin vận tải (đã điền đầy đủ thông tin, mẫu quy định tại Phụ đính 2b ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


+ Thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu của tàu cá Việt Nam, sử dụng khi sản phẩm xuất khẩu của lô hàng được mua nguyên liệu từ nhiều hơn một (01) tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ một (01) tàu nhưng được chế biến thành nhiều hơn một lô hàng (Mẫu quy định tại Phụ đính 2a ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


+ Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (có liên quan đến lô hàng xuất khẩu đã được xác nhận.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết:


+ Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh kiểm tra tính xác thực của thông tin trong hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác và chứng nhận cho chủ hàng xuất khẩu.


+ Trường hợp không chứng nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cảng cá, Đồn biên phòng.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


+ Thông tin vận tải (mẫu quy định tại Phụ đính 2b ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


+ Thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản (Mẫu quy định tại Phụ đính 2a ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.


PHỤ LỤC 2 Annex 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BNN PTNT ngày 15 tháng 4 năm 
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2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promulgated under Circular No 28/2011/TT-BNNPTNT  15/4/2011  by Minister of Agriculture and Rural Development)

		DIRECTORATE OF FISHERIES TỔNG CỤC THỦY SẢN

DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION

CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN



		CATCH CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC



		Document number Số chứng nhận

		Validating authority Cơ quan có thẩm quyền



		1. Name Tên

		Address Địa chỉ

		Tel


Fax



		2. Fishing vessel name/ Registration No: Tên tàu/


số đăng ký

		Home port,  Flag Cảng nội địa , Cờ

		Call sign Hô hiệu

		IMO/ Lloyd’s number (if issued) Số IMO, Lloyd’s (nếu có)



		Fishing license No – Valid to


Giấy phép khai thác - Giá trị đến ngày

		Inmarsat No, Fax  , Telephone  No , Email address(if issued)


Số Inmarsat, Fax, điện thoại, địa chỉ Email (nếu có)



		Inforrmation of Fishing vessel , See details Appendix 2a attached Thông tin về tàu cá chi tiết xem


Phụ đính 2a kèm theo



		3. Description of Products Mô tả sản phẩm

		Type of processing authorized on board (if available)


Loại chế biến được cho phép trên tàu (nếu có)





[image: image4.png]





		DIRECTORATE OF FISHERIES TỔNG CỤC THỦY SẢN

DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION

CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN



		CATCH CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC



		Document number Số chứng nhận

		Validating authority Cơ quan có thẩm quyền



		Species


Loài

		Product code


Mã sản phẩm

		Catch area(s) and detes 

Vùng và thời gian khai thác

		Estimated live weight 

Khối lượng sống ước tính


(kg)

		Estimated weight to be landed


Khối lượng ước


tính chuyển lên đất liền


(kg)

		Verified weight landed Khối lượng trên đất liền chứng nhận (kg)



		

		

		

		

		

		



		4. References of applicable conservation and management measures: The fish from which this consignment is derived were caught by Vietnamese vessels which, at the time of harvesting, were registered and operating under the authority of a valid fishing license and under the jurisdiction of Vietnam’s Fisheries Law of 2003 (No. 17/2003/QH11) and associated regulatory instruments, or under internationally agreed and conservation management measures implemented by Vietnam


Tham chiếu các biện pháp quản lý và bảo tồn: Các lô hàng thủy sản được khai thác bởi tàu cá Việt Nam, tại thời điểm khai thác đã đăng ký và hoạt động có Giấy phép khai thác hợp lệ theo Luật thủy sản Việt Nam năm 2003 (Số 17/2003/QĐ11) và các quy định liên quan, hoặc tuân theo các biện pháp quản lý và bảo tồn do Việt Nam thực hiện được quốc tế công nhận.



		Document number Số chứng nhận


…………………………………………………………………………………………………………………..



		5. Name of master of fishing vessel – Signature – seal Tên thuyền trưởng tàu cá – Chữ ký – dấu



		6.  Declaration of transhipment at sea (name of master of fishing vessel)


Khai báo chuyển tải trên biển ( tên


thuyền trưởng tàu khai thác)

		Signature and date


Chữ ký và ngày

		Transshipment area/position


Khu vực/vị trí chuyển tải

		Estimated weight


Khối lượng ước tính


(Kg)







		DIRECTORATE OF FISHERIES TỔNG CỤC THỦY SẢN

DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION

CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN



		CATCH CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC



		Document number Số chứng nhận

		Validating authority Cơ quan có thẩm quyền



		Master of receiving vessel  

Tên thuyền trưởng tàu nhận

		Signature


Chữ ký

		Vessel name


Tên tàu

		Call sign


Hô hiệu

		IMO/ Lloyd’s number (if issued) 

Số IMO, Lloyd’s (nếu có)



		7. Transhipment authorization within a Port area Chuyển hàng tại cảng



		Name


Tên

		Authority


Cơ quan quản lý cảng

		Signature


Chữ ký

		Address


Địa chỉ:

		Tel


Điện thoại

		Port of


landing Cảng lên cá

		Date of landing Ngày lên cá

		Seal


(stamp) Dấu



		8. Name and address of exporter


Tên chủ hàng xuất khẩu

		Signature Chữ ký

		Date Ngày

		Seal Dấu



		9. Flag state  authority validation Chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền



		Full name Họ và tên


Title Chức vụ

		Signature Chữ ký:

		Date Ngày

		Seal Dấu



		10. Transport details, See Appendix 2b attached Thông tin vận tải, xem Phụ đính 2b kèm theo



		11. Importer of declaration Khai báo của đơn vị nhập khẩu



		Name of importer Tên đơn vị nhập khẩu


Address Địa chỉ

		Signature


Chữ ký

		Date Ngày

		Seal Dấu

		Product CN code Mã CN sản phẩm



		Documents under articles 14 (1), 2 of regulation (EC) No 1005/2008


Các tài liệu theo điều 14 (1), (2) của QĐ1005/2008)

		Reference 

Tài liệu tham chiếu

		

		

		







		DIRECTORATE OF FISHERIES TỔNG CỤC THỦY SẢN

DEPARTMENT OF CAPTURE FISHERIES AND RESOURCES PROTECTION

CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN



		CATCH CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC



		Document number Số chứng nhận

		Validating authority Cơ quan có thẩm quyền



		12. Import control - authority


Kiểm soát nhập khẩu- cơ quan thẩm quyền

		Place Địa điểm

		Importation authorized Cho phép nhập khẩu

		Importation suspended Không cho phép nhập khẩu

		Verification requested – date Thẩm tra được yêu cầu – ngày



		Customs declaration, if issued


Khai báo hải quan, nếu có

		Number Số

		Date Ngày

		Place Địa điểm:





PHỤ ĐÍNH 2a Appendix 2a

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2011/TT-BNN PTNT ngày 15 tháng 4 năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promulgated under Circular No 28/2011/TT-BNNPTNT  15/4/2011  by Minister of Agriculture and Rural Development)

Attached to the Catch certificate đính kèm Chứng nhận số: ………………………………… Additional information for fisheries products obtained from the fishing vessels of Vietnam Thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu của tàu cá Việt Nam


Section I Mục I:

Flag State quốc gia tàu treo cờ: Việt Nam


The following information in Section I should be included if they are available at the moment of request for validation:


Các thông tin sau cần thu thập trong quá trình chứng nhận


No invoice số vận đơn:                                  No Container Số công - ten - nơ


Country destination nước đến: Importer đơn vị nhập khẩu:


Section II Mục II:

		Fishing  vessel

Tàu cá

		Product description

Mô tả sản phẩm

		Master/ owner of the fishing vessel

thuyền trưởng/ chủ tàu cá



		Name, Registr ation No

Tên, số đăng ký

		Type: Small */ Normal

**

Loại : Tầu nhỏ

* Tàu thông thường

**

		Home port Cảng nội địa

		Call sign

Hô hiệu

		Inmarsat, fax, Tel No

(if issued) Inmarsat, Fax, điện thoại

(nếu có)

		Fishing licence No, period of

validity:

Số giấy phép

,giá trị đến ngày

		Catch area (s) and date

Vùng và thời gian khai thác

		Name of Species Tên

loài

		Type proces sing authoriz ed on

board l

Loại chế biến được

cấp phép trên tàu

		Date of anding Ngày lên cá

		Total catch of the vessel Tổng khối lượng khai

thác của tàu cá (kg)

		Catch processed from the total catch Khối lượng nguyên liệu đưa vào chế biến từ tổng khối lượng khai thác (kg)

		Processed fishery product for export Khối lượng sản phẩm chế biến xuất khẩu

(kg)

		HS code of the exported product Mã của sản

phẩm

xuất khẩu

		Name

Tên

		Date and signat ure Ngày và chữ ký

		Sta mp Dấu



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Total


Tổng

		

		

		

		





Processing plant (if different from the processing plant)


Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)


Validation authority 


Cơ quan có thẩm quyền


Name and address  

Tên và địa chỉ:



Date ngày:


Signature and stamp 

Chữ ký và đóng dấu

“ I solemnly declare that the above information is true and corresponds to the above described export”.


“ Tôi tuyên bố rằng những thông tin trên là đúng sự thực và phù hợp với mô tả xuất khẩu ở trên”.


Note Ghi chú:

* If small vessel, please fill –in information in columns 1,2,6,8 and 10 to 14  Nếu tàu nhỏ điền các thông tin trong các cột: 1,2,6, 8  và 10 đến 14.


** If normal vessels, please fill – in all information in columns 1 to 17 Nếu tàu thông thường điền tất cả các thông tin các cột 1 đến 17.


PHỤ ĐÍNH 2b Appendix 2b

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2011/TT-BNN PTNT ngày 15 tháng 4 năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promulgated under Circular No 28/2011/TT-BNNPTNT  15/4/2011  by Minister of Agriculture and Rural Development)

TRANSPORT DETAILS

THÔNG TIN VẬN TẢI


		Document number Số chứng nhận ………………………………………………………………………………………………..



		1.1. Country of Exportation Quốc gia xuất khẩu:


Port/airport/other place of departure  Cảng/sân bay/ địa điểm xuất phát khác:



		



		Vessel name –voyage No./Bill of landing No Tên tàu-số chuyến/số vận đơn đường biển


Flight number/airway bill number Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không: Truck nationality and registration number Quốc tịch xe và số đăng ký: Railway bill number Số vận đơn đường sắt:


Other transport documents Các giấy tờ vận tải khác:



		1.2 Exporter Signature Chữ ký của chủ hàng xuất khẩu



		Container number (s), see list below Số công - ten - nơ, xem


danh sách kèm theo

		Name of Exporter


Tên của nhà xuất khẩu

		Address


Địa chỉ

		Signature


Chữ ký





PHỤ LỤC 3 Annex 3

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 28/2011/TT-BNNPTNT  ngày 15 tháng 4 năm

2011  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Promulgated under Circular No 28/2011/TT-BNNPTNT date 15/4/2011 by Minister of Agriculture and Rural Developmen)

CATCH STATEMENT FOR  RAW MATERIAL XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

		Statement number Số xác nhận: ..........................................................................................................................



		1. Validating authority Cơ quan có thẩm quyền:



		Name Tên:…………………………………………………………………………………………………………..


Address Địa chỉ:…………………………………………………………………………...…………………………



		Tel:

		Fax:

		Email:





		Fishing  vessel

Tàu cá

		Product description

Mô tả sản phẩm

		Master of the fishing vessel/Representa tive thuyền trưởng tàu cá/ người đại diện



		Name, Regist ration No Tên,

số

đăng ký

		Type: Small */ Normal ** Loại :

Tầu nhỏ *

Tàu thông thường  **

		Home port Cảng nội địa

		Call sign Hô hiệu

		Inmarsat, fax, Tel No (if issued) Inmarsat, Fax, điện thoại  (nếu có

		Fishing licence

No, period of validity: Số giấy phép, giá trị đến ngày

		Catch area (s) and date Vùng và thời gian khai thác

		Name of Species Tên

loài

		Date of landing Ngày lên cá

		Total catch of the vessel Tổng khối lượng khai thác  của

tàu cá

(Kg)

		Total  raws material bought from the vessel Tổng khối lượng nguyên liệu mua từ tàu cá

(kg)

		Name

Tên

		Signature

Chữ ký



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Total


Tổng

		

		

		





Processing plant (if different from the processing plant)


Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)



Validation   authority  Cơ  quan  có thẩm quyền


Name and address


Tên và địa chỉ:


Date ngày:


Signature and stamp 


Chữ ký và đóng dấu


Note Ghi chú :


*     If small vessel, please fill –in information in columns 1,2,6, 8 to 12  Nếu tàu nhỏ điền các thông tin trong các cột: 1,2,6,8 đến 12.


**  If normal vessels, please fill – in all information in columns 1 to 14  Nếu tàu thông thường điền tất cả các thông tin các cột 1 đến 14.


PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

		Stt

		Tên thủ tục hành chính



		I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:



		1

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn



		2

		Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)



		3

		Tên thủ tục “Chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) được sửa đổi thành “Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)”



		4

		Tên thủ tục “Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (Đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) được sửa đổi thành “Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt (Đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)”



		5

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.



		6

		Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)



		7

		Tên thủ tục “Miễn giảm giám sát hoạt động đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi


01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) được sửa đổi thành “Miễn giám sát

đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)”



		II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP:



		1

		Đăng ký Trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES.



		2

		Tên thủ tục “Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường” được sửa đổi thành “Đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường”.



		3

		Cấp Giấy chứng nhận Trại nuôi gấu.



		4

		Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.



		5

		Đăng ký Trại nuôi sinh sản, Trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo quy định pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites.



		6

		Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES.



		7

		Đóng dấu búa Kiểm lâm.



		8

		Giao nộp Gấu cho Nhà nước.



		9

		Cấp giấy phép vận chuyển gấu.



		10

		Công nhận lâm phần tuyển chọn.



		11

		Công nhận rừng giống chuyển hóa.



		12

		Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp.



		13

		Công nhận vườn cây đầu dòng.



		14

		Công nhận cây trội (cây mẹ).



		15

		Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.



		16

		Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.



		III. LĨNH VỰC THỦY LỢI:



		1

		Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004.



		2

		Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.



		3

		Cấp Giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.



		4

		Cấp Giấy phép xã nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.



		5

		Cấp Giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.



		6

		Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.



		7

		Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xã nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.





		8

		Cấp Giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.



		IV. LĨNH VỰC THỦY SẢN:



		1

		Tên thủ tục “Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)” được sửa đổi thành “Kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)”



		2

		Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản.



		3

		Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản



		4

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá.



		5

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán.



		6

		Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.



		7

		Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới.



		8

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.



		9

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.



		10

		Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.



		11

		Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định:


- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn thẩm định từ 3 - 5 người;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập đoàn thẩm định, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra thực địa; khi cần thiết thì lấy mẫu đất, nước để phân tích; lập biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện đoàn thẩm định và nhà sản xuất;

- Trường hợp đủ điều kiện thì thời hạn ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định.

Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu và thời hạn để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ và trao kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định(trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu Phụ lục 3);

+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu Phụ lục 5).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Điều kiện sản xuất rau, quả an toàn


* Nhân lực:


- Có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn (cán bộ của cơ sở sản xuất, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật hoặc hợp đồng lao động thường xuyên hoặc không thường xuyên);


- Người lao động phải qua tập huấn kỹ thuật, có chứng chỉ đào tạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tổ chức có chức năng nhiệm vụ tập huấn về VietGAP và các quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.


* Đất trồng và giá thể


- Vùng đất trồng phải trong quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung, nghĩa trang, đường giao thông lớn;


- Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất, giá thể trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất (kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm) không vượt quá ngưỡng cho phép nêu tại Phụ lục 1 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


* Nước tưới


- Không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tưới trực tiếp cho rau, quả và chè;


- Hàm lượng một số hoá chất và kim loại nặng trong nước tưới trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất (kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm) không vượt quá ngưỡng cho phép nêu tại Phụ lục 2 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Nước sử dụng trong sản xuất rau mầm phải đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt cho người.


* Quy trình sản xuất rau, quả an toàn


Nhà sản xuất xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với cây trồng và điều kiện cụ thể của địa phương, nhưng phải phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong VietGAP.


* Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất theo VietGAP.


+ Điều kiện sơ chế rau, quả an toàn


* Nhân lực phải đáp ứng các điều kiện nêu ở mục a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;


* Có địa điểm, nhà xưởng, dụng cụ sơ chế, bao gói sản phẩm, phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo VietGAP;


* Nước dùng rửa rau, quả phải đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống;


* Có hợp đồng mua rau, quả tươi của nhà sản xuất rau, quả an toàn (trong trường hợp mua nguyên liệu để sơ chế);


* Nhà sơ chế phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sơ chế theo VietGAP;


* Quy trình sơ chế rau, quả an toàn

Nhà sơ chế xây dựng quy trình sơ chế phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong VietGAP.

- Căn cứ pháp lý:


+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục số 3

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/ SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......

1. Tên nhà sản xuất/ sơ chế:………


2. Địa chỉ :…………………………. ĐT ……Fax …..………….Email…


3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):


4. Hình thức đề nghị cấp


Cấp mới                             Cấp lại


5. Đề nghị được cấp giấy chứng nhận


Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả an toàn:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha/ công suất sơ chế rau, quả an toàn đăng ký: …kg/đơn vị thời gian);


- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);


6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn.


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.............thẩm  định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.


Đại diện của nhà sản xuất/ sơ chế

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 5

Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm ….

BẢN KÊ KHAI

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN

1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………


2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………


3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


3.1. Nhân lực:


Danh sách cán bộ kỹ thuật

		TT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên


môn

		Thời gian công


tác

		Ghi chú



		

		

		

		

		





Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

		TT

		Họ tên


chủ hộ

		DT đất trồng


( ha)

		Chứng chỉ tập


huấn

		Ghi chú



		

		

		

		

		





3.2. Đất trồng:


- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian);


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;


- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);


- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm ….. …m


3.3. Nguồn nước tưới:


- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..


- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).


3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:


- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….


- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)


và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …


3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:


- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….


- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……


- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………


- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.





….., ngày…. tháng …. năm…

Đại diện của nhà sản xuất

(Ký tên, đóng dấu)

2. Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ, sau đó trả giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

* Đơn đề nghị công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 05 tại Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

* Các tài liệu liên quan khác:


+ Sơ đồ vườn cây;


+ Báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống;


+ Kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Chuyên gia thuộc Trường đại học, Viện Nghiên cứu chuyên ngành và các tổ chức có liên quan trên địa bàn.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có):

* Mức thu phí công nhận:


+ Cây đầu dòng là cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm: 2.000.000 đồng/cây;


+ Vườn cây đầu dòng là cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm: 500.000 đồng/giống.


* Mức thu phí cấp giấy chứng nhận:


+ Cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần;


+ Vườn cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 05).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Quyết định số 482/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về đính chính Quyết định số 11/2008/BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 (Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục số 5

Mẫu đơn đề nghị công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NGUỒN

GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………

1.Tên tổ chức, cá nhân:…………………………….........................................


2. Địa chỉ: ……………Điện thoại/Fax/E-mail………....................................


3. Tên giống:...........................................................


4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống


Thôn…………xã………….huyện……………….tỉnh/TP:……….............


5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:


- Năm trồng: ..........


- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành và vật liệu nhân giống khác):

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại và một số chỉ tiêu liên quan đến sinh trưởng):

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):


Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:


- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):


- Diện tích vườn (m2):


- Khoảng cách trồng (m x m):


6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:


- Sơ đồ vườn cây;


- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;


- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;


- Tình hình sinh trưởng, phát triển của nguồn giống.


Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.


Ngày … tháng … năm 20…..

Đại diện đơn vị*

(ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn)

Annex 05

Application for recognition varieties of industrial and fruit crops

(Issued with the Decision No 17/2011/ TT-BNNPTNT  dated on April  06 th 2011 of

Minister of Ministry of Agriculture and Rural Development)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independent – Freedom – Hapiness

APPLICATION FOR RECOGNITION VARIETIES  OF INDUSTRIAL AND FRUIT  CROPS

To: Department of Agriculture and Rural Development  Provincial / City

…….

1.Name of organizations, individuals)..........................................................................


2. Address: ... ... ... ... ... ... ...Telephone / Fax / E-mail................................................ Number of identify card (individuals):……………………………………………….


3. Names of varieties:...................................................................................................


4.  Administrative  positions  and  geographic  on  varieties  of  Industrial  and  fruit crops:


……………………………………………………………………………………… Hamlet…………commune………….District……………..Province / City..............


5.  More  detail  information  on  for  on  varieties  of  Industrial  and  fruit  crops accreditatio:


Years:...................


- Source of original material cultivars (grafted trees, tree cuttings, tree branches and extract other propagating materia):


- The situation of growth (height, canopy diameter, pest status and some indicators related to growt):


- Productivity, quality of varieties (the main criteri):


For the same source as the nurseries, additional information follow):


- Codes of varieties (initial plants):


- Garden area (m2):


- Distance in (m x m):


6. Other related documents attached


- Map orchard;


- Summary of findings or history of cultivation;


- Research results, evaluation or had contests;


- The situation of growth and development of varieties sources;


We would commit to pay fees for selection and evaluation as prescribed


(days ... months ... years….....) Representative units * (Signature and stamp)

(Individuals must have a photocopy of identify card attached with)

3. Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định:


- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 13 của của Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;.

+ Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có mang theo bản chính để đối chiếu);

+ Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP;

+ Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Có cơ cấu tổ chức đáp ứng kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra, đánh giá;


+ Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt;


+ Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;


+ Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;


+ Cán bộ có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ 03 (ba) năm trở lên.


* Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận


- Căn cứ pháp lý:

+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả chè an toàn;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục số 2

Mẫu giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGap

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ...  tháng … năm 201.....

GIẤY ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP

Kính gửi:   Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận


-  Tên tổ chức:.........………...............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................


-  Điện thoại:…………    Fax: …………… E-mail: …………....................


-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do


Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại .....................................


Sau  khi nghiên  cứu các điều kiện hoạt động  chứng  nhận VietGAP  theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN  ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................


Hồ sơ kèm theo:


- .........................................................................................................................


- ......................................................................................................................... Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động


chứng nhận VietGAP cho................................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận


VietGAP./.

Đại diện Tổ chức ...

(Ký tên, đóng dấu )

4. Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định:


- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 13 của Quy chế Chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có mang theo bản chính để đối chiếu);

+ Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quyết định 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP;


+ Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Có cơ cấu tổ chức đáp ứng kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra, đánh giá;


+ Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt;


+ Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;


+Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;


+ Cán bộ có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ 03 (ba) năm trở lên.


* Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận


- Căn cứ pháp lý:


+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả chè an toàn;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm

2010.

 (Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục số 2

Mẫu giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGap

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ...  tháng … năm 201.....

GIẤY ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP

Kính gửi: Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận


-  Tên tổ chức:.........………...............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................


-  Điện thoại:…………    Fax: …………… E-mail: …………....................


-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do


Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại .....................................


Sau  khi nghiên  cứu các điều kiện hoạt động  chứng  nhận VietGAP  theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN  ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................


Hồ sơ kèm theo:


- .........................................................................................................................


- ......................................................................................................................... Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động


chứng                                                    nhận                                                    VietGAP


cho.................................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận


VietGAP./.

Đại diện Tổ chức ...

(Ký tên, đóng dấu )

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 (một) tháng hoặc sau khi khắc phục (Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn), tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định:


- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn thẩm định từ 3 - 5 người;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập đoàn thẩm định, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra thực địa; khi cần thiết thì lấy mẫu đất, nước để phân tích; lập biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện đoàn thẩm định và nhà sản xuất;

- Trường hợp đủ điều kiện thì thời hạn ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định.

Nếu chưa đảm bảo điều kiện thì đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu và thời hạn để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp giấy chứng nhận khi đạt yêu cầu.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ và trao kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn theo phụ lục 5 (nếu có thay đổi so với đăng ký lần đầu);

+ Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận (đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực);

+ Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu phụ lục 3);

+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn theo mẫu phụ lục 5 (nếu có thay đổi so với đăng ký lần đầu).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Điều kiện sản xuất rau, quả an toàn


* Nhân lực:


- Có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn (cán bộ của cơ sở sản xuất, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật hoặc hợp đồng lao động thường xuyên hoặc không thường xuyên);


- Người lao động phải qua tập huấn kỹ thuật, có chứng chỉ đào tạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tổ chức có chức năng nhiệm vụ tập huấn về VietGAP và các quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.


* Đất trồng và giá thể


- Vùng đất trồng phải trong quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung, nghĩa trang, đường giao thông lớn;


- Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất, giá thể trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất (kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm) không vượt quá ngưỡng cho phép nêu tại Phụ lục 1 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN.


* Nước tưới


- Không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tưới trực tiếp cho rau, quả và chè;


- Hàm lượng một số hoá chất và kim loại nặng trong nước tưới trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất (kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm) không vượt quá ngưỡng cho phép nêu tại Phụ lục 2 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN;


- Nước sử dụng trong sản xuất rau mầm phải đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt cho người.


* Quy trình sản xuất rau, quả an toàn


Nhà sản xuất xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với cây trồng và điều kiện cụ thể của địa phương, nhưng phải phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong VietGAP.


* Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất theo VietGAP.


+ Điều kiện sơ chế rau, quả an toàn


* Nhân lực phải đáp ứng các điều kiện nêu ở mục a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN và được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;


* Có địa điểm, nhà xưởng, dụng cụ sơ chế, bao gói sản phẩm, phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo VietGAP;


* Nước dùng rửa rau, quả phải đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số


1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống;


* Có hợp đồng mua rau, quả tươi của nhà sản xuất rau, quả an toàn (trong trường hợp mua nguyên liệu để sơ chế);


* Nhà sơ chế phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sơ chế theo VietGAP;


* Quy trình sơ chế rau, quả an toàn

Nhà sơ chế xây dựng quy trình sơ chế phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong VietGAP.

- Căn cứ pháp lý:


+Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục số 3

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4  năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/ SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......


1. Tên nhà sản xuất/ sơ chế:………


2. Địa chỉ :…………………………. ĐT ……Fax …..………….Email…


3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):


4. Hình thức đề nghị cấp


Cấp mới                             Cấp lại


5. Đề nghị được cấp giấy chứng nhận


Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/ sơ chế rau, quả an toàn:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha/ công suất sơ chế rau, quả an toàn đăng ký: …kg/đơn vị thời gian);


- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);


6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn.


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.............thẩm  định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.


Đại diện của nhà sản xuất/ sơ chế

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 5

Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn (Ban hành kèm theo Quyết định số  99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm ….

BẢN KÊ KHAI

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN

1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………


2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………


3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


3.1. Nhân lực:


Danh sách cán bộ kỹ thuật

		TT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên


môn

		Thời gian công


tác

		Ghi chú



		

		

		

		

		





Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

		TT

		Họ tên


chủ hộ

		DT đất trồng


( ha)

		Chứng chỉ tập


huấn

		Ghi chú



		

		

		

		

		





3.2. Đất trồng:


- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian);


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;


- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);


- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm  …..m.


3.3. Nguồn nước tưới:


- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..


- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).


3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:


- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….


- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)


và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …


3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:


- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….


- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……


- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………


- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.




….., ngày…. tháng …. năm…

Đại diện của nhà sản xuất

(Ký tên, đóng dấu)

6. Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi Giấy chứng nhận Công nhận nguồn giống hết hạn 03 (ba) tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu đăng ký công nhận lại nguồn giống, tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (bao gồm cả các nguồn giống được cơ quan có thẩm quyền công nhận trước khi có Quy định này).

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định:


Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của nguồn giống, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại nguồn giống.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ, sau đó trả giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống;


+ Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất;


+ Sơ đồ nguồn giống;


+ Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có):

* Mức thu phí công nhận:


+ Cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm: 2.000.000 đồng/cây.


+ Vườn  cây đầu dòng cây công nghiệp  và cây ăn quả lâu năm: 500.000 đồng/giống.


* Mức thu phí cấp giấy chứng nhận:


+ Cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần.


+ Vườn cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004;


+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Quyết định số 482/QĐ-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về Đính chính Quyết định số 11/2008/BTC  ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


+ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP  ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

7. Miễn giám sát đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ:


+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần bổ sung.


Bước 3: Trong quá trình thẩm định:


Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, quyết định miễn giám sát.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị miễn giám sát;

+ Bản sao có chứng thực Chứng chỉ công nhận;

+ Bản sao có chứng thực Biên bản giám sát của tổ chức công nhận;

+ Báo cáo kết quả hoạt động và tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Phí, lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu hoặc điều kiện:

Tổ chức chứng nhận được chỉ định có chứng chỉ công nhận, kết quả giám sát sau công nhận của tổ chức công nhận kết luận tổ chức chứng nhận tiếp tục đáp ứng TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996.

- Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT  ngày 17/6/2010 về Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón;

+ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP:

1. Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước Cites.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại:

+ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

+ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, Khu phố 2, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Đối với các loài thủy sinh).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ

hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định:

+ Chậm nhất là 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đăng ký và gửi hồ sơ đã thẩm định cho Cơ quan quản lý CITES. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ phải thông báo lý do từ chối cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo.

+ Chậm nhất là 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đã được thẩm định, Cơ quan quản lý CITES phải xem xét, gửi hồ sơ đăng ký cho Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế để xem xét, chấp nhận. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý CITES phải thông báo lý do từ chối cho cơ quan thẩm định hồ sơ và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ:


+ Chậm nhất là 5 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến chấp nhận của Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo đã đăng ký. Cơ quan quản lý CITES thông báo cho Chi cục Kiểm lâm hoặc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh về kết quả đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo để quản lý.

- Cơ quan quản lý CITES Việt Nam gửi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và thẩm định trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước (Chi cục Kiểm lâm hoặc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Gửi trả kết quả qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đăng ký Trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật thực vật hoang dã quy định quy định tại Phụ lục I của Công ước Cites.


+ Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ biểu 3-A và Phụ biểu 3-B ban hành kèm theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:

+ Thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

+ Xem xét gửi hồ sơ cho Ban thư ký Công ước quốc tế: 15 ngày làm việc;

+ Cấp giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến chấp nhận của Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc Chi cục


Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo mẫu tại Phụ biểu 3-A và 3-B.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Đối với trại nuôi sinh sản:


+ Chuồng trại được xây dựng phù hợp với đặc tính loài nuôi và năng lực sản xuất của Trại.


+ Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.


+ Đảm bảo các điều kiện an toàn cho người và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.


* Đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật:


+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cấy nhân tạo.


+ Cơ sở trồng cấy nhân tạo phải được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.


- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Thông tư 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)

Phụ biểu 3-A: Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều  11 và Điều  12 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP  ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của cơ sở:


2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu:                            Ngày cấp:               Nơi cấp:


3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):


4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:


5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp):


6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:


7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:


8. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam:


10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITER đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:


Phụ biểu 3-B: Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định 82/2006/NĐ- CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của trại:


2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:


3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):


4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:


5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:


6. Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất được thế hệ F2:


7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):


9. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:


10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách thức lưu trữ thông tin:


11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ước, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước hoặc được đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ước và luật pháp của quốc gia đó:


12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia:


13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITER đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:


2. Đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện gửi đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ và viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và thông báo bằng văn bản cho Cơ quan quản lý CITES thông tin, kết quả đăng ký để đăng tải, quản lý trên Website.

+ Trong quá trình thẩm định, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam.

Bước 4:  Trả kết quả hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công chức kiểm tra giấy biên nhận, giao trả Giấy chứng nhận và hướng dẫn việc mở sổ theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của trại nuôi theo quy định.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị đăng ký Trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh truởng động vật hoang dã thông thường (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Chuồng trại phù hợp với đặc tính loài nuôi và năng lực sản xuất của trại;

+ Đảm bảo an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định;

+ Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng;

+ Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)

Phụ lục 01: Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Tên tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


…………., ngày ….tháng …..năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG

Kính gửi: ……………………………………


1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:


2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện:


Số CMND/hộ chiếu:                  Ngày cấp:                         Nơi cấp: Hộ khẩu thường trú:


3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số …do …..cấp ngày….tháng ….năm


4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:

		TT

		Tên loài

		Số lượng khi


đăng ký

		Mục đích gây nuôi (làm cảnh,


thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học ….)



		

		Tên thông


thường

		Tên khoa


học

		

		



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng …. từ đâu và thời gian nào).


6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường …..)


………, ngày ……tháng ….năm ….. Người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

3. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).


- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ.


Chi cục Kiểm lâm tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm phải thành lập Hội đồng thẩm định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định;

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Chi cục Kiểm lâm xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

Bước 4:  Trả kết quả hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công chức kiểm tra giấy biên nhận, sau đó trả giấy Chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận Trại nuôi Gấu (theo mẫu theo quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản thuyết minh về điều kiện chuồng, trại nuôi bao gồm: Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu có kèm theo ảnh, chế độ chăm sóc, thức ăn và hệ thống xử lý chất thải;

+ Bản sao hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc gấu nuôi.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm phải thành lập Hội đồng thẩm định;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi thành lập, Hội đồng thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định;

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, Chi cục Kiểm lâm xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã nơi có trại nuôi gấu đề nghị cập giấy chứng nhận.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.


* Có trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện sau:


- Trại nuôi gấu theo phương thức nuôi nhốt:


+ Có nhà đặt chuồng (cũi) nuôi gấu hoặc có mái che đảm bảo tránh mưa, nắng và các điều kiện bất lợi của thời tiết đối với gấu;


+ Xung quanh trại có tường xây dày tối thiểu 20 cm, cao tối thiểu 1,8 m; đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài;


+ Có hệ thống xử lý chất thải theo quy định.


- Trại nuôi gấu theo phương thức bán hoang dã:


+ Trại nuôi bán hoang dã phải có tường xây bao quanh dày ít nhất 40 cm, cao tối thiểu 2,5 m, phía trên có hàng rào kim loại cứng cao tối thiểu 50 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài. Tường bao phải cách các công trình khác ít nhất 2 m;


+ Mật độ nuôi gấu theo phương thức bán hoang dã phải đảm bảo tối thiểu 150 m2/01 cá thể.

* Có chuồng nuôi gấu đảm bảo các điều kiện sau:


- Chuồng (cũi) nuôi gấu là chỗ để nuôi nhốt gấu bên trong, chuồng nuôi gấu có thể làm bằng kim loại cứng, xây bằng bê tông, gạch hoặc các vật liệu kiên cố khác. Quy định về chuồng nuôi dưới đây áp dụng cho việc nuôi một cá thể gấu (trừ trường hợp gấu con chưa tách mẹ), trường hợp chuồng nuôi nhiều cá thể gấu, thì kích thước chuồng nuôi phải lớn tương ứng với số lượng gấu.


- Đối với chuồng làm bằng kim loại cứng:


+ Kính thước chuồng: Tối thiểu dài 1,5 m; rộng 1,5 m; cao 2 m;


+ Khung chuồng: Làm bằng ống kim loại cứng tròn đường kính tối thiểu 25 mm hoặc bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 18 mm; các điểm nối khung chuồng được hàn với nhau đảm bảo vững chắc, an toàn;


+ Mặt trước, mặt trên, mặt sau và hai mặt thành: Làm bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 12 mm, các điểm nối được hàn với khung chuồng, mỗi thanh cách đều tối đa 7 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài hoặc thò chi ra ngoài;


+ Mặt sàn: Làm bằng kim loại cứng đặc đường kính tối thiểu 12 mm, các điểm nối được hàn với khung chuồng, đan hai chiều (dọc và ngang dạng lưới), mỗi thanh cách đều tối đa 6 cm, đảm bảo vững chắc, an toàn, gấu không thể thoát ra ngoài. Mặt sàn cách mặt nền tối thiểu 25 cm;


+ Chuồng có máng ăn bằng kim loại cứng không gỉ để ở vị trí thuận tiện hoặc có thể tháo lắp để dọn vệ sinh thường xuyên; nền chuồng được láng xi măng hoặc lát gạch men dốc về một phía để thuận tiện cho việc dọn vệ sinh;


+ Cửa chuồng: Có chốt để khoá đảm bảo an toàn;

+ Vị trí đặt chuồng: Để nơi thoáng mát về mùa hè và tránh gió về mùa đông, các mặt của chuồng phải cách chuồng nuôi gấu khác hoặc tường rào, các vật thể khác tối thiểu 50 cm; riêng phía cửa chuồng phải có khoảng cách tối thiểu 3 m.

- Đối với chuồng xây:


+ Kích thước chuồng: Tối thiểu dài 2 m; rộng 2 m; cao 2 m;


+ Tối đa chỉ xây ba mặt có chiều dày tối thiểu 20 cm (trường hợp bằng bê tông cốt kim loại cứng có chiều dày tối thiểu 10 cm); mặt tường và nền chuồng chát nhẵn bằng xi măng hoặc gạch, nền chuồng có độ dốc để thoát nước thải; các mặt làm bằng kim loại thì đảm bảo như quy định  về khung chuồng, mặt trước chuồng nêu trên;


+ Chuồng có máng ăn để ở vị trí thuận tiện hoặc có thể tháo lắp để dọn vệ sinh thường xuyên;


+ Vị trí xây chuồng: Xây ở nơi thoáng mát, các mặt tường xây có thể liền với chuồng khác, các mặt bằng kim loại phải cách các chuồng nuôi gấu khác hoặc tường rào, các vật thể khác tối thiểu 50 cm; riêng phía cửa chuồng phải có khoảng cách tối thiểu 3 m.


- Chuồng nuôi gấu bán hoang dã: Có thể xây hoặc làm bằng kim loại như quy định trên, có cửa trước để gấu ra vào và cửa sau để dọn vệ sinh, các cửa có thể đóng mở được từ bên ngoài.


* Về vệ sinh môi trường và xử lý chất thải:


- Có hệ thống xử lý chất thải phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh môi trường như hầm biogas, bể phốt hoặc các biện pháp phù hợp khác không được thải trực tiếp các loại chất thải ra môi trường.

- Chuồng, trại được vệ sinh thường xuyên, không để thức ăn thừa, chất thải gây ô nhiễm môi trường.

* Về chế độ ăn uống và chăm sóc thú y:


- Trại nuôi gấu phải có nhân viên có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc và chữa bệnh cho gấu.


- Trại nuôi gấu phải có sổ ghi chép, theo dõi tình hình bệnh tật đối với từng cá thể gấu (theo mẫu quy định).


- Có nơi chứa thức ăn riêng biệt; thức ăn, nước uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn; cho gấu ăn, uống nước đủ định lượng hàng ngày.


- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 10: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

(Ban hành kèm theo Thông tư số  25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN ĐƠN VỊ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày…. tháng… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU

Kính gửi: ………………………………………………


Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện) Số CMND:                                            ngày cấp:               nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại:


Tên tổ chức:                                                               Địa chỉ: Giấy phép kinh doanh số:                                          Nơi cấp:


Đề  nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi… con gấu ngựa;…. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp điện tử (số hồ sơ)

		Số chuồng

		Cân nặng


(ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn


gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus


thibetanus)

		

		

		

		

		



		2

		Gấu   chó   (Ursus


malayanus)

		

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Mục đích nuôi: ….


Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: ………………..


Tôi cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.


Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên);


đóng dấu đối với tổ chức


4. Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi đến Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản như: địa bàn TP.Vũng Tàu nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu- Số 2 Nguyễn Trường Tộ- Phường 2- Tp.Vũng Tàu; địa bàn huyện Tân Thành nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Tân Thành- xã Phước Hòa, huyện Tân Thành; địa bàn huyện Xuyên Mộc nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc- xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc; địa bàn huyện Long Điền và Đất Đỏ nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Điền- Đất Đỏ, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ; địa bàn huyện Châu Đức và Tx.Bà Rịa nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức- Bà Rịa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức;  địa bàn huyện Côn Đảo  nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định hoặc thông báo đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung, làm lại theo quy định. Trường hợp từ chối tiếp nhận nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt, trả kết quả và báo cáo:

+ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản, xem xét, cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt cho chủ lâm sản.

+ Định kỳ 06 tháng một lần báo cáo Chi cục Kiểm lâm về tình hình và kết quả cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

+ Trả kết quả hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản. Công chức kiểm tra giấy biên nhận, sau đó giao trả giấy phép vận chuyển đặc biệt.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp giấp phép vận chuyển đặc biệt (theo mẫu quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Phụ  lục 09 ban  hành  kèm  theo  Thông  tư 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày  06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định hiện hành về chế độ quản lý và danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng không thuộc quy định tại Điều 4 của Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN có nguồn gốc trong nước, khi vận chuyển ra ngoài tỉnh.

- Căn cứ pháp lý:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 09: Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

(Ban hành kèm theo Thông tư số  25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------


GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt


Kính gửi: ..........................................................................................


1. Tên cá nhân, Tổ chức....................................................................................


2. Địa chỉ............................................................................................................


3. Đề nghị được vận chuyển.............................................................................. Nơi đi................................................................................................................. 

Nơi đến..............................................................................................................


4. Mục đích vận chuyển.....................................................................................


5. Chủng loại ..................................................................................................... 

Nguồn gốc..........................................................................................................


6. Số lượng:.............................................Khối lượng.......................................


7. Phương tiện vận chuyển................................................................................


8. Thời gian vận chuyển.....................................................................................


........ngày        tháng        năm .....

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ, tên)

5. Đăng  ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo quy định pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ:


* Trường hợp đối với trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites nộp hồ sơ đăng ký tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) hoặc Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A Khu phố 2, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đối với các loài thủy sinh).

* Trường hợp đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites:

- Đối với loài cây gỗ, phải nộp hồ sơ đăng ký rừng trồng tại Hạt Kiểm lâm sở tại theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng (địa bàn TP.Vũng Tàu đăng ký tại Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu- Số 2 Nguyễn Trường Tộ- Phường 2- Tp.Vũng Tàu; địa bàn huyện Tân Thành đăng ký tại Hạt Kiểm lâm Tân Thành- xã Phước Hòa, huyện Tân Thành; địa bàn huyện Xuyên Mộc đăng ký tại Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc- xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc; địa bàn huyện Long Điền và Đất Đỏ đăng ký tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Điền- Đất Đỏ, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ; địa bàn huyện Châu Đức và Tx.Bà Rịa đăng ký tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức- Bà Rịa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức; địa bàn huyện Côn Đảo đăng ký tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo).

- Đối với các loài thực vật không phải cây gỗ, phải nộp hồ sơ đăng ký với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 153 Đường  27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Quá trình thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo:

* Chi cục Kiểm lâm tỉnh thẩm định hồ sơ đăng ký đối với trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã và cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã không phải cây gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh (Đối với các loài thủy sinh).

* Hạt Kiểm lâm sở tại thẩm định hồ sơ đăng ký đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã cây gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites.

- Nếu cơ sở đúng với các điều kiện theo quy định, thì tiến hành cấp giấy chứng nhận;

- Nếu cơ sở không đúng với các điều kiện theo quy định, thì phải thông báo lý do từ chối cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân biết.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ:

+ Chi cục Kiểm lâm tỉnh đối với trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã và cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã không phải cây gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh (Đối với các loài thủy sinh).

+ Hạt Kiểm lâm sở tại đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã cây gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites.

Công chức kiểm tra giấy biên nhận, sau đó trả giấy Chứng nhận và hướng dẫn việc mở sổ theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo quy định.

* Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Hạt Kiểm lâm sở tại).

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites.

+ Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites quy định tại các

Phụ biểu 3-A (đối với thực vật hoang dã thuộc Nhóm I A) hoặc Phụ biểu 3-B (đối với động vật hoang dã thuộc Nhóm I B) hoặc Phụ biểu 4-A (đối với thực vật hoang dã thuộc Nhóm II A) hoặc Phụ biểu 4-B (đối với động vật hoang dã thuộc Nhóm II B) ban hành kèm theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh) hoặc Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo mẫu tại Phụ biểu 3-A hoặc 3-B hoặc 4- A hoặc 4-B ban hành kèm theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Đối với trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật:


+ Chuồng trại được xây dựng phù hợp với đặc tính loài nuôi và năng lực sản xuất của Trại.


+ Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.


+ Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên.


+ Bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.


+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý (Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh) cho phép.

* Đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật:


+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cây nhân tạo.


+ Được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, ký thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.


- Căn cứ pháp lý:


+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Thông tư 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)

Phụ biểu 3-A: Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều  11 và Điều  12 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP  ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của cơ sở:


2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu:                            Ngày cấp:               Nơi cấp:


3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):


4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:


5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp):


6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:


7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:


8. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam:


10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITER đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:


Phụ biểu 3-B: Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định 82/2006/NĐ- CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của trại:


2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu:                            Ngày cấp:               Nơi cấp:


3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):


4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:


5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:


6. Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất được thế hệ F2:


7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):


9. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:


10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách thức lưu trữ thông tin:


11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ước, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước hoặc được đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ước và luật pháp của quốc gia đó:


12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia:


13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITER đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:


Phụ biểu 4-A: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều  11 và Điều  12 Nghị định số


82/2006/NĐ-CP  ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của cơ sở:


2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu:                            Ngày cấp:               Nơi cấp:


3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):


4. Mô tả số lượng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:


5. Mô tả điều kiện hạ tầng và phương thức trồng cấy:


6. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


Phụ biểu 4-B: Hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định 82/2006/NĐ- CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của trại:


2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu:                            Ngày cấp:               Nơi cấp:


3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):


4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:


5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:


6. Thông tin về tỷ lệ chất trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:


7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


8. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cường nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:


9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):


10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lưu trữ thông tin:


6. Đăng  ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước Cites.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, Khu phố 2, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Đối với các loài thủy sinh).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại các Phụ biểu 4-A và Phụ biểu 4-B ban hành kèm theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh phải tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo đã đăng ký. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, phải thông báo lý do từ chối tiếp nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo.

Bước 4: Trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, Khu phố 2, Phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công chức kiểm tra giấy biên nhận, sau đó trả Giấy chứng nhận và hướng dẫn việc mở sổ theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo quy định.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo.


+ Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ biểu 4-A hoặc Phụ biểu 4-B ban hành kèm theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có): không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo theo mẫu tại 4-A hoặc 4-B ban hành kèm theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

- Yêu cầu hoặc điều kiện:

* Đối với trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật:


+ Chuồng trại được xây dựng phù hợp với đặc tính loài nuôi và năng lực sản xuất của Trại;


+ Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát;


+ Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên;


+ Bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước;

+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh;


+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích thương mại phải được cơ quan quản lý (Chi cục Kiểm lâm tỉnh hoặc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh) cho phép.

* Đối với cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật:


+ Cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài cây trồng và năng lực sản xuất của cơ sở trồng cây nhân tạo.


+ Được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận việc trồng cấy nhân tạo không ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên.


+ Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, ký thuật trồng cấy nhân tạo, chăm sóc cây trồng và ngăn ngừa dịch bệnh.


- Căn cứ pháp lý :

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Thông  tư 59/2010/TT-BNNPTNT  ngày 19 tháng  10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ biểu 4-A: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều  11 và Điều  12 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP  ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của cơ sở:


2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu:                            Ngày cấp:               Nơi cấp:


3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):


4. Mô tả số lượng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:


5. Mô tả điều kiện hạ tầng và phương thức trồng cấy:


6. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


Phụ biểu 4-B: Hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định 82/2006/NĐ- CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ những thông tin sau đây:


1. Tên và địa chỉ của trại:


2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:


Số CMND/Hộ chiếu:                            Ngày cấp:               Nơi cấp:


3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):


4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:


5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:


6. Thông tin về tỷ lệ chất trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:


7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:


8. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cường nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:


9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):


10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức lưu trữ thông tin:


7. Đóng dấu búa Kiểm lâm:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm sở tại (Gỗ nằm trên: địa bàn TP.Vũng Tàu nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu- Số 2 Nguyễn Trường Tộ- Phường 2- Tp.Vũng Tàu; địa bàn huyện Tân Thành nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Tân Thành- xã Phước Hòa, huyện Tân Thành; địa bàn huyện Xuyên Mộc nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc- xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc; địa bàn huyện Long Điền và Đất Đỏ nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Điền- Đất Đỏ, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ; địa bàn huyện Châu Đức và Tx.Bà Rịa nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức- Bà Rịa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức; địa bàn huyện Côn Đảo nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo).

* Công chức Kiểm lâm được giao nhiệm vụ đóng búa Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn chủ rừng hoặc chủ gỗ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Bước 3: Quá trình kiểm tra, xác minh và đóng búa Kiểm lâm:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, công chức Kiểm lâm tiến hành xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ và tiến hành đóng búa Kiểm lâm theo đúng quy định.

+ Kết thúc đợt đóng búa Kiểm lâm lập biên bản xác nhận đóng búa Kiểm lâm.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm sở tại.


Công chức kiểm tra và giao trả biên bản đóng búa Kiểm lâm (kèm lý lịch gỗ) cho tổ chức, cá nhân.

* Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm;

+ Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Quyết đinh số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm (kèm theo lý lịch gỗ tròn hoặc lý lịch gỗ xẻ).


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Lý lịch gỗ tròn hoặc Lý lịch gỗ xẻ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Các loại gỗ tròn có đường kính đầu lớn từ 25 cen-ti-met trở lên và chiều dài từ 1 mét trở lên (trừ gỗ khai thác từ rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cộng đồng địa phương nơi có rừng để sử dụng tại chỗ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) bao gồm:

+ Gỗ được khai thác hợp pháp ở rừng tự nhiên trong nước;

+ Gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn, trồng phân tán (nhóm IA, IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm);

+ Gỗ là tang vật vi phạm pháp luật đã có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Gỗ tròn nhập khẩu hợp pháp trong trường hợp không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu. Dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu bao gồm các trường hợp trên lóng gỗ tròn được nước xuất khẩu gắn nhãn mác làm bằng vật liệu khác nhau (nhựa, hợp kim, giấy) thể hiện số hiệu, kích thước lóng gỗ đó phù hợp với lý lịch gỗ (Log lits) trong hồ sơ nhập khẩu kèm theo. Trường hợp lô gỗ tròn nhập khẩu thuộc đối tượng phải đóng dấu búa kiểm lâm có nhiều cấp đường kính khác nhau (có cả cấp đường kính nhỏ hơn 25cm), nếu chủ hàng có yêu cầu đóng dấu búa kiểm lâm tất cả lô gỗ, thì cơ quan Kiểm lâm đóng dấu búa kiểm lâm toàn bộ lô gỗ đó theo đề nghị của chủ hàng;

+ Các loại gỗ tròn đã có dấu búa Kiểm lâm được cắt ngắn để tiếp tục vận chuyển.

* Gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp có chiều dài từ 1 mét trở lên, chiều dày từ 5 cen-ti-met trở lên và chiều rộng từ 20 cen-ti-met trở lên gồm:

+ Gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp được xẻ hoặc đẽo tại rừng tự nhiên được khai thác hợp pháp (trừ gỗ khai thác của hộ gia đình, cộng đồng địa phương nơi có rừng để sử dụng tại chỗ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép);

+ Gỗ xẻ gỗ đẽo hộp thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gỗ từ rừng trồng  được  xẻ  hoặc  đẽo  tại  rừng  (nhóm  IA,  IIA  quy  định  tại  Nghị  định  số

32/2006/NĐ-CP  ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm);

+ Gỗ là tang vật vi phạm pháp luật đã có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa Kiểm lâm;


+ Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN  ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa Kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ- BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục I

(Kèm theo quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

LÝ LỊCH GỖ TRÒN

Kèm theo ............................................................. số ................ ngày ........tháng .......... năm...........


		Số

TT

		Tên gỗ

		Nhóm gỗ

		Số hiệu lóng

		Dấu búa bài

		Chiều dài (m)

		Đường kính hoặc vanh (m)

		Khối lượng (m3)

		Dấu búa kiểm lâm

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng cộng: số lượng lóng (khúc) .................(bằng chữ .......................................)

khối lượng ............... m3    (bằng chữ .................................................)

		Đại diện chủ gỗ

		Đại diện chủ rừng

		Cán bộ đóng búa     Người lập lý lịch



		(Ký, ghi rõ họ tên)

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		(Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)





Phụ lục I

(Kèm theo quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

LÝ LỊCH GỖ XẺ

Kèm theo .............................................................


số ................ ngày ........tháng .......... năm...........

		Số

TT

		Tên gỗ

		Nhóm gỗ

		Số hiệu hộp gỗ

		Dài

(m)

		Dày

(cm)

		Rộng

(cm)

		Số lượng (thanh, tấm)

		Khối lượng

3

(m )

		Dấu búa KL

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng cộng: số lượng .................  (bằng chữ .......................................................)

khối lượng ............... m3    (bằng chữ ................................................)

		Đại diện chủ gỗ

		Đại diện chủ rừng

		Cán bộ đóng búa     Người lập lý lịch



		(Ký, ghi rõ họ tên)

		(Ký, ghi rõ họ tên)

		(Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)





8. Giao nộp Gấu cho Nhà nước:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bước 3: Quá trình xem xét quyết định chuyển giao gấu:

Chi cục Kiểm lâm sau khi nhận được hồ sơ tự nguyện chuyển giao gấu, hoàn thiện các thủ tục, quyết định việc chuyển giao gấu cho các đơn vị đủ điều kiện nuôi nhốt theo quy định trên địa bàn tỉnh hoặc báo cáo Cục Kiểm lâm nếu trên địa bàn tỉnh không có đơn vị tiếp nhận.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 153 Đường 27/4 Phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hoặc gửi qua đường bưu điện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao gấu.

* Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc gửi qua bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ tự nguyện chuyển giao gấu.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tự nguyện giao Gấu cho Nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)

Phụ lục VII: Mẫu đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước

TÊN ĐƠN VỊ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

......., ngày       tháng      năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC

Kính gửi:     Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố ………… (Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Họ và tên người đề nghị:  (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện) Số CMND:                                            ngày cấp:               nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại:


Tên tổ chức:                                                               Địa chỉ:


Giấy phép kinh doanh số:                                          Nơi cấp: Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số:


Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:

		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp


điện tử (số hồ sơ)

		Cân nặng


(ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ


nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa


(Ursus thibetanus)

		

		

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus


malayanus)

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …


Lý do giao: ………………


Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước.


Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên);


đóng dấu đối với tổ chức


9. Cấp giấy phép vận chuyển gấu:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm sở tại (Trại nuôi gấu nằm trên: địa bàn TP.Vũng Tàu nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu- Số 2 Nguyễn Trường Tộ- Phường 2- Tp.Vũng Tàu; địa bàn huyện Tân Thành nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Tân Thành- xã Phước Hòa, huyện Tân Thành; địa bàn huyện Xuyên Mộc nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc- xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc; địa bàn huyện Long Điền và Đất Đỏ nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Điền- Đất Đỏ, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ; địa bàn huyện Châu Đức và Tx.Bà Rịa nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức- Bà Rịa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức; địa bàn huyện Côn Đảo nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo).

* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Quá trình thẩm định, kiểm tra, xác nhận, cho phép vận chuyển hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gấu xin vận chuyển:

+ Hạt Kiểm lâm sở tại thẩm định, kiểm tra chíp điện tử, lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh;

+ Trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển Hạt Kiểm lâm sở tại có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.

Bước 4: Trả kết quả tại  Hạt Kiểm lâm sở tại:

Công chức kiểm tra giấy biên nhận, sau đó trả văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với gấu vận chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ- BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh chủ nuôi gấu thông báo bằng văn bản với Cơ quan kiểm lâm sở tại đến làm biên bản kiểm tra xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm sở tại


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn  đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ- BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Gấu vận chuyển phải có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Hạt Kiểm lâm kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;

+ Nơi tiếp nhận Gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của Gấu trong quá trình vận chuyển.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;


+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý họat động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;


+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;


+ Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)

Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi

TÊN ĐƠN VỊ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

......., ngày       tháng      năm 200

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU

Kính gửi:     ……………………………………….………… 

Tên tôi là :……………………………………..………..…………. 

CMND số………………Cấp ngày………….. Tại……………….. 

Địa chỉ thường trú………………………….……………………… 

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… 

Cơ quan cấp: … 

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:


1.  Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)


Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………


2.  ……………………………………………………………….……………


(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)

Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..………………… Tới địa điểm mới là: …………………


Lý do di chuyển: ………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.


(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)


….. ngày ….tháng ….năm … Người làm đơn

(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)

10. Công nhận lâm phần tuyển chọn.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định hồ sơ:


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ, sau đó trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu biểu số 05 của Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


-Lệ phí: Phí về công nhận Lâm phần tuyển chọn: 500.000 đồng/giống.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu số 05);

+ Báo cáo Kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục số 12).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các loại nguồn giống lâm nghiệp xin công nhận phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của quốc gia hoặc tỉnh;

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm  định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm  số  ĐT/Fax/E-mail  nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của


nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: …       Huyện: …   Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường: Vĩ độ:          Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		1.  Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2.  Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3.  Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4.  Sơ đồ bố trí cây trồng:


5.  Diện tích:


6.  Chiều cao trung bình (m):


7.  Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8.  Đường kính tán cây trung bình (m):


9.  Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10.Tình hình ra hoa, kết hạt:


11.Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


       Lâm phần tuyển chọn


       Rừng giống chuyển hóa


       Rừng giống trồng


       Cây mẹ (cây trội)


       Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		Ngày … tháng … năm 200… Chữ ký của người làm đơn (Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở (Ký tên)





Phụ lục 12: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: ............................................................


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:                       Fax:                       E-mail:


2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...


3. Kết luận và đề nghị:


Tổ chức, cá nhân báo cáo

(Ký tên và đóng dấu)

11. Công nhận rừng giống chuyển hoá.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định hồ sơ:


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ, sau đó trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu biểu số 05 của Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);


+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


-Lệ phí: Phí về công nhận rừng giống chuyển  hóa: 1.500.000  đồng/rừng giống.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu số 05);


+ Báo cáo Kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục số 12).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các loại nguồn giống lâm nghiệp xin công nhận phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của quốc gia hoặc tỉnh;

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 (Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

Kính gửi:    Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm  định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm  số  ĐT/Fax/E-mail  nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của


nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: …       Huyện: …   Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường: Vĩ độ:          Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		12.Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


13.Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


14.Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


15.Sơ đồ bố trí cây trồng:


16.Diện tích:


17.Chiều cao trung bình (m):


18.Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


19.Đường kính tán cây trung bình (m):


20.Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


21.Tình hình ra hoa, kết hạt:


22.Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


       Lâm phần tuyển chọn


       Rừng giống chuyển hóa


       Rừng giống trồng


       Cây mẹ (cây trội)


       Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		Ngày … tháng … năm 200… Chữ ký của người làm đơn (Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở (Ký tên)





Phụ lục 12: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: .............................................


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:                       Fax:                       E-mail:


2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...


3. Kết luận và đề nghị:


Tổ chức, cá nhân báo cáo

(Ký tên và đóng dấu)

12. Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định hồ sơ:


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ, sau đó trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu biểu số 05 của Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


-Lệ phí: Phí về công nhận rừng giống: 1.500.000 đồng/rừng giống.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu số 05);

+ Báo cáo Kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục số 12).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các loại nguồn giống lâm nghiệp xin công nhận phải đáp ứng các điều kiện sau:


+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của quốc gia hoặc tỉnh;


+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm  định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm  số  ĐT/Fax/E-mail  nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của


nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: …       Huyện: …   Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường: Vĩ độ:          Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		23.Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


24.Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


25.Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


26.Sơ đồ bố trí cây trồng:


27.Diện tích:


28.Chiều cao trung bình (m):


29.Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


30.Đường kính tán cây trung bình (m):


31.Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


32.Tình hình ra hoa, kết hạt:


33.Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


       Lâm phần tuyển chọn


       Rừng giống chuyển hóa


       Rừng giống trồng


       Cây mẹ (cây trội)


       Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		Ngày … tháng … năm 200… Chữ ký của người làm đơn (Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở (Ký tên)





Phụ lục 12: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: .....................................................


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:                       Fax:                       E-mail:


2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...


3. Kết luận và đề nghị:


Tổ chức, cá nhân báo cáo

(Ký tên và đóng dấu)

13. Công nhận vườn cây đầu dòng.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định hồ sơ:


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ, sau đó trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu biểu số 05 của Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


-Lệ phí: Phí về công nhận Vườn cây đầu dòng: 500.000 đồng/giống.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu số 05);

+ Báo cáo Kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục số 12).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các loại nguồn giống lâm nghiệp xin công nhận phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của quốc gia hoặc tỉnh;

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm  định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm  số  ĐT/Fax/E-mail  nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của


nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: …       Huyện: …   Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường: Vĩ độ:          Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		34.Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


35.Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


36.Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


37.Sơ đồ bố trí cây trồng:


38.Diện tích:


39.Chiều cao trung bình (m):


40.Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


41.Đường kính tán cây trung bình (m):


42.Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


43.Tình hình ra hoa, kết hạt:


44.Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


       Lâm phần tuyển chọn


       Rừng giống chuyển hóa


       Rừng giống trồng


       Cây mẹ (cây trội)


       Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		Ngày … tháng … năm 200… Chữ ký của người làm đơn (Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở (Ký tên)





Phụ lục 12: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: ..........................................................


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:                       Fax:                       E-mail:


2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...


3. Kết luận và đề nghị:


Tổ chức, cá nhân báo cáo

(Ký tên và đóng dấu)

14. Công nhận cây trội (cây mẹ).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định hồ sơ:


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ, sau đó trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy uỷ quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (theo mẫu biểu số 05 của Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.


-Lệ phí: Phí về công nhận cây trội (cây mẹ): 300.000 đồng/cây.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (Mẫu số 05);

+ Báo cáo Kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục số 12).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các loại nguồn giống lâm nghiệp xin công nhận phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn giống và nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp của quốc gia hoặc tỉnh;

+ Nguồn giống xin công nhận phải phù hợp với các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nguồn giống đã ban hành.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

MẪU BIỂU SỐ 05

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH

Kính gửi:     Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm  định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị  trí  hành  chính  và  địa  lý  của


nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: …       Huyện: …   Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường: Vĩ độ:          Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		45. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


46. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


47. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


48. Sơ đồ bố trí cây trồng:


49.  Diện tích:


50. Chiều cao trung bình (m):


51. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):



		52. Đường kính tán cây trung bình (m):


53. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


54. Tình hình ra hoa, kết hạt:


55.  Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


       Lâm phần tuyển chọn


       Rừng giống chuyển hóa


       Rừng giống trồng


       Cây mẹ (cây trội)


Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		Ngày … tháng … năm 200…

Chữ ký của người làm đơn

(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		Ngày … tháng … năm 200…

Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở

(Ký tên)





Phụ lục 12: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi: .........................................................


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:


Địa chỉ:


Điện thoại:                       Fax:                       E-mail:


2. Thông tin về nguồn giống:


+ Nguồn gốc.


+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.


+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


+ Diện tích trồng.


+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


+ Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...


3. Kết luận và đề nghị:

Tổ chức, cá nhân báo cáo

(Ký tên và đóng dấu)


15. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Quá trình thẩm định hồ sơ:


+ Thẩm định qua sổ sách: các số liệu ghi trong thông báo; sổ theo dõi vật liệu giống nhập, xuất kho và gieo ươm;

+ Thẩm định tại cơ sở sản xuất (khi cần thiết): nguồn gốc và mã số lô giống, phẩm chất kỹ thuật của lô cây con;

+ Giấy chứng nhận được cấp khi kết quả thẩm định xác nhận lô cây con có nguồn gốc, mã số lô giống chính xác, phẩm chất đạt các tiêu chuẩn quy định.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và sau đó trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp của chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí (nếu có):

+ Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 500.000 đồng/lô giống;

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống: 100.000 đồng/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm  cây  lâm  nghiệp  (Phụ  lục  14  ban  hành  kèm  theo  Thông  tư  25/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tất cả mọi loại cây con của giống cây trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, phải được gieo ươm từ các lô giống có giấy chứng nhận nguồn gốc.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết  định số 89/2005/QĐ-BNN  ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 14: Mẫu thông báo kết quả sản xuất  cây con lâm nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

-------------------------------


……………, ngày       tháng       năm 200

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM  CÂY LÂM NGHIỆP

Kính gửi:  ………………………………….


Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/ năm...........................và  đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây:


		Tên đơn vị SXKDGLN

		



		Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN

		



		Loại cây con được sản xuất

		       Cây ươm từ hạt


       Cây giâm hom


       Cây nuôi cấy mô



		Mã số nguồn giống gốc được công nhận dùng để nhân giống

		



		Số lượng

		 
Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo ươm


       Số lượng hom/bình cấy


 
Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Trưởng đơn vị SXKDGLN

(ký tên, đóng dấu)





Ghi chú:  Thông báo này phải được gửi tới Chi cục lâm nghiệp sở tại chậm nhất là 10 ngày trước khi đơn vị bán/giao cây con  cho khách hàng.


16. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Quá trình thẩm định hồ sơ:


Thẩm định các số liệu ghi trong thông báo thu hoạch giống và năng lực thực tế của nguồn giống sản xuất ra lô giống xin chứng nhận; trong trường hợp cần thiết tổ chức thẩm định hiện trường sản xuất của chủ lô giống. Khi kết quả thẩm định xác nhận lô giống thật sự được sản xuất từ nguồn giống được công nhận có mã số chính xác và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định, lô giống đó được cấp giấy chứng nhận.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và sau đó trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Sổ ghi chép số liệu cập nhật trong quá trình thu hái hạt giống hoặc giống vô tính của chủ nguồn giống:

- Đối với hạt giống: Khối lượng hạt thu hoạch được theo từng đợt tại hiện trường nguồn giống; Khối lượng hạt nhập kho sau khi đã phơi sấy và tinh chế.

- Đối với giống vô tính: Số hom hoặc số bình cấy (mô) của từng dòng đưa vào nhân giống; Số cây giống vô tính đã nhân thành công của từng dòng đang được nuôi dưỡng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí:

+ Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 500.000 đồng/lô giống.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống: 100.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Mọi loại vật liệu giống (hạt giống, hom, chồi, cành, mắt ghép…) của giống cây trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, khi đưa vào sản xuất, kinh doanh phải được thu hoạch từ các nguồn giống được công nhận với mã số nguồn giống cụ thể.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004;


+ Quyết  định số 89/2005/QĐ-BNN  ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;


+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;


+ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06/42011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa sổi, bổ sung , bãi bỏ một số quy định về thủ tục tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ- Cp ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 15:   Mẫu thông báo thu hoạch giống lâm nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

-------------------------------


……………, ngày       tháng       năm 200

THÔNG BÁO

THU HOẠCH VẬT LIỆU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Kính gửi:      ……………………………….


Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi thông kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau:


		Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây  trồng lâm nghiệp



		Tên chủ nguồn giống

		



		Địa chỉ kèm theo


Tel/Fax/Email của chủ nguồn giống

		



		Loài cây được thu hoạch giống

		



		Mã số nguồn giống

		



		Địa điểm nguồn giống được thu hái

		



		Loại hình nguồn giống


(theo chứng chỉ công nhận nguồn giống)

		 
Lâm phần tuyển               

     Bình cấy chọn mô



Rừng giống 


     Cây mẹ chuyển hoá (Cây trội)

      Rừng giống                        



Vườn giống                                 

      Vườn cung cấp hom



		Thời gian dự kiến thu hoạch giống

		−   Ngày bắt đầu:


−   Ngày kết thúc:



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



		Phần 2: Kết quả thu hoạch giống và đề nghị cấp chứng nhận lụ giống thu hoạch được



		Thời gian thu hoạch thực tế

		−  Ngày bắt đầu:


−  Ngày kết thúc:



		Lượng thu hoạch thực tế sau khi tinh chế/xử lý

		− Kg (đối với hạt giống)


−
Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)


−
Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống





Ghi chú: Thông báo này được làm thành 3 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 2 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền vào phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 3 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để đề nghị cấp giấy chứng nhận lô giống đã thu hoạch.


III. LĨNH VỰC THUỶ LỢI.

1. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004. 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường  Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Trong  thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ.


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép;

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày

06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn );

+ Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Sơ hoạ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).


- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.;

+ Đối với các hoạt động quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều  1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết  định số 55/2004/QĐ-BNN  ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Đề  nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm,  đến ngày... tháng... năm.....


Đề  nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

2. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép;


Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao chụp Sổ đăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

+ Sơ hoạ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).


- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị và thông báo lý do không cấp phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số  21 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng  4

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Đề  nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm,  đến ngày... tháng... năm.....


Đề  nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

3. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Trong  thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Sơ hoạ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết  định số 55/2004/QĐ-BNN  ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số  21 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng  4

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Đề  nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm,  đến ngày... tháng... năm.....


Đề  nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

4. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

+ Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

+ Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

+ Bản sao chứng thực về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định việc cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 3: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số  21 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI  VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................


Đề nghị được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên  hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc  xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ với các nội dung sau:


- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi:


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo). 

Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Tên cơ quan xin cấp giấy phép

(Kí  tên, đóng dấu)

5. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 của Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Sơ hoạ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng  4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Đề  nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm,  đến ngày... tháng... năm.....


Đề  nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vị bảo vệ công trình thuỷ lợi (Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao giấy phép đã được cấp;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép);

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

+ Đối với hoạt động quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

+ Đối với hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004:Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vị bảo vệ công trình thuỷ lợi (Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 2: Mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung)

giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06  tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG )

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã....)


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:............................................  Số Fax: .................................


Đang tiến hành các hoạt động........ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ..... đến.....


Đề  nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau:


- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:.........


- Vị trí của các hoạt động ............


- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ.... ngày..: tháng... năm..., đến ngày... tháng... năm....


Đề  nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

7. Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Trong  thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả  vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép).

- Số lượng hồ sơ: 02  bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh giấy phép cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh và thông báo lý do không gia hạn, không cho phép điều chỉnh nội dung giấy phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị gia hạn lại giấy phép thì phải nộp hồ sơ trước khi giấy phép đã cấp hết hạn là ba (3) tháng.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết  định số 56/2004/QĐ-BNN  ngày 01 tháng 11 năm 2004  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm quyền thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 4. Mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung)

giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT  ngày  06  tháng  4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................


Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi ) do (tổ chức,  cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................theo giấy phép số .....ngày ....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......đến...........


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:


- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Tên cơ quan xin cấp giấy phép

(kí tên, đóng dấu)

8. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa)


Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:


Trong quá trình thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường nếu đúng với quy định, đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trình cấp thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa).


Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người nhận (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Sơ hoạ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp).

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí (nếu có): Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Khai thác bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001;


+ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;


+ Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


+ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

(Ban hành kèm theo Thông tư số  21 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng  4

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên tổ chức, cá nhân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Đề  nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm,  đến ngày... tháng... năm.....


Đề  nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

IV. LĨNH VỰC THỦY SẢN:

1. Kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử (sau đó gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra) về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bước 3: Quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ:


* Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

* Nếu hồ sơ đăng ký phù hợp, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Chi cục thông báo cho Cơ sở thời gian dự kiến tiến hành kiểm tra. Thời gian này không muộn quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

* Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Chi cục thẩm tra biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra, xử lý kết quả và gửi kết quả kiểm tra trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cơ sở, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, đánh giá phân loại:

a) Cơ sở đạt yêu cầu (loại A hoặc B): Ban hành Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cấp Giấy chứng nhận ATTP có thời hạn 3 (ba) năm kể từ ngày cấp và 01 (một) mã số duy nhất cho Cơ sở

b) Cơ sở không đạt (loại C): Thông báo kết quả kiểm tra và yêu cầu Cơ sở có báo cáo kết quả khắc phục cụ thể.

Tùy theo mức độ sai lỗi của cơ sở,Chi cục quyết định thời hạn khắc phục và tổ chức kiểm tra lại. Nếu tại thời điểm kiểm tra lại, Cơ sở vẫn không đủ điều kiện ATTP (xếp loại C), Cơ quan kiểm tra thu hồi Giấy chứng nhận ATTP (nếu cơ sở đã được cấp) và thông báo cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt hành chính, đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Cơ sở.

2. Kiểm tra định kỳ, đột xuất:

a) Đối với Cơ sở có kết quả đạt (xếp loại A hoặc B): Thông báo cho Cơ sở về kết quả kiểm tra và tần suất kiểm tra áp dụng trong thời gian tới;

b) Đối với Cơ sở xuống loại C: Thực hiện theo quy định nêu tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp có thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm khi kiểm tra, nếu kết quả kiểm nghiệm phát hiện vi phạm các quy định về ATTP hoặc có khả năng dẫn đến nguy cơ không bảo đảm ATTP, Chi cục yêu cầu Cơ sở báo cáo kết quả thực hiện hành động khắc phục, bao gồm việc truy xuất, thu hồi sản phẩm theo quy định hiện hành, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện hành động khắc phục khi cần thiết.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử (sau đó gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra) về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký kiểm tra (theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá);

+ Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (không áp dụng đối với tàu cá);

+ Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các Cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo CL, ATTP theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-02: 2009/BNNPTNT);

* Đối với các Cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước, Cơ sở chỉ lập hồ sơ bao gồm 01 (một) báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi theo mẫu Phụ lục 3 Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gửi Cơ quan kiểm tra.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản 40.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký kiểm tra (theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Mẫu báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;


+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;


+ Thông tư số 14/2011/TT-BNN ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

+ Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

+ Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra và chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT  ngày 03 tháng 8 năm

2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày     tháng     năm

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN (1) Kính gửi: ……………………………………………


(Cơ quan kiểm tra)(2)

Căn cứ các quy định trong Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản số             /2011/TT-BNNPTNT ngày      /      /2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:


Tên Cơ sở(3):

Tên giao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có): Mã số của Cơ sở (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại:                                  Fax:                        Email: Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:


Địa chỉ:


Điện thoại:                                  Fax:                        Email: Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong Quy chuẩn


………………………………. và đối chiếu với điều kiện thực tế của Cơ sở, đề


nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:


- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: …………………………………….. Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:


1.  ……………………………………………………………………………


2.  ……………………….……………………………………………………


3.  ……………………………………………………………………………


4.  ……………………………………………………………………………


5.  ……………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………


GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

I. Thông tin chung

1.       Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra:


2.       Địa chỉ:


3.       Điện thoại:                                  Fax:                        Email:


4.       Mã số của Cơ sở (nếu có):


5.       Thời điểm xây dựng:


6.       Năm bắt đầu hoạt động:


7.       Mô tả chung về sản phẩm :


7.1.    Nhóm sản phẩm sản xuất:


7.2.    Sản phẩm tiêu thụ nội địa:


7.3.    Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:


II.      Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất

1.        Nhà xưởng

1.1.    Tổng diện tích các khu vực sản xuất :                      m2 , trong đó:


1.1.1. Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:                                m2.


1.1.2. Khu vực sơ chế:                                                         m2.


1.1.3. Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):              m2.


1.1.4. Khu vực cấp đông:                                                     m2.


1.1.5. Khu vực kho lạnh:                                                     m2.


1.1.6. Khu vực sản xuất khác (....):                                     m2.


1.2.    Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:


2.       Thiết bị

2.1.    Các loại thiết bị chính:


		Tên thiết bị

		Số lượng

		Nước sản xuất

		Tổng công suất

		Năm bắt đầu sử dụng



		

		

		

		

		





2.2.    Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:


………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


3.       Hệ thống phụ trợ:

3.1.    Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất:


3.1.1. Nguồn nước đang sử dụng:


Nước công cộng                Nước giếng khoan    , số lượng:      , độ sâu         m.


3.1.2. Phương pháp bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá)


-         Hệ thống lắng lọc:   Có              Không          Phương pháp khác      :

		-         Hệ thống bể chứa:

		Tổng dung tích dự trữ:

		m3.



		-         Hệ thống bể cao áp:

		Dung tích bể cao áp   :

		m3.





-         Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng   .Đèn cực tím   .Khác  


…………………………………………………………………………………


3.2.    Nguồn nước đá:


3.2.1. Tự sản xuất : Đá cây     tổng công suất :       tấn/ngày. Đá vảy     tổng công suất         tấn/ngày


3.2.2. Mua ngoài :   Đá cây     khối lượng :            tấn/ngày. Đá vảy     khối lượng              tấn/ngày


3.3.    Hệ thống xử lý chất thải


3.3.1. Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá ….


3.3.2. Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý...


3.4.    Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất)


3.4.1. Số lượng:


3.4.2. Cấu trúc:


3.5.    Công nhân:


3.5.1. Tổng số công nhân sản xuất:                người, trong đó:


-         Công nhân dài hạn:                               người.


-         Công nhân mùa vụ:                               người.


3.5.2. Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất:người, trong đó:


-         Khu vực tiếp nhận nguyên liệu: người


-         Khu vực sơ chế:                                    người


-         Khu vực chế biến:                                 người


-         Khu vực cấp đông, bao gói:                 người


-         Khu vực khác (....):                               người


3.5.3. Kiểm soát sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:


-         Thời điểm kiểm tra sức khỏe gần nhất: tháng … năm….


-         Số lượng người được kiểm tra:  ………người.


-         Kết quả kiểm tra:


+ Đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:…………...người.


+ Không đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:…….người


- Tên cơ quan thực hiện kiểm tra sức khỏe:……………………………………


3.5.4. Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP cho cơ sở:


-         Thời điểm đào tạo, tập huấn:


-         Số người được đào tạo, tập huấn:                   người


-         Tên đơn vị đào tạo, tập huấn:


3.6.    Hệ thống ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại


3.6.1. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:


3.6.2. Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại


3.7.     Vệ sinh công nghiệp


3.7.1. Tần suất làm vệ sinh:


3.7.2. Nhân công làm vệ sinh công nghiệp:   người;


3.7.3. Trong đó:  của Cơ sở                    Đi thuê ngoài      


3.8. Danh mục hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng tại Cơ sở:

		Tên hóa chất

		Thành phần chính

		Nước sản xuất

		Mục đích sử dụng

		Nồng độ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4.       Hệ thống quản lý chất lượng:

4.1. Chương trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại Cơ sở:


HACCP:                   GMP:                  SSOP:                        Khác:  


4.2.    Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):….….người, trong đó:


4.2.1. Số QC có trình độ Đại học: ……….người, Trung cấp: ……...người


4.2.2. Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP hoặc các chương trình quản lý chất lượng khác:…………người


4.3.    Phòng kiểm nghiệm:


     Của Cơ sở: Các chỉ tiêu có thể phân tích: …………….


     Thuê ngoài


GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 3.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT  ngày 03 tháng 8 năm

2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TÊN CƠ SỞ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /


Kính gửi:……………………………………………..


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI

I. Thông tin chung:


1. Tên Cơ sở:


2. Mã số của Cơ sở (nếu có):


3. Địa chỉ Cơ sở:


4. Số điện thoại:                                    Fax:                        Email: II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi


		TT

		Sai lỗi theo kết luận kiểm tra


……. ngày………. của


…………..

		Biện pháp khắc phục

		Kết quả



		

		

		

		



		

		

		

		





Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ……………………………………..


…,ngày….. tháng…..năm……

GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên và đóng dấu)

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện hoặc fax, email (sau đó gửi hồ sơ bản chính) về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì việt giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Quá trình kiểm tra và thẩm định, cấp lại giấy chứng nhận: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận cho cơ sở.

Bước 4: Nhận kết quả tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp, gửi theo đường bưu điện hoặc fax, email (sau đó gửi hồ sơ bản chính) về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT- BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của Cơ sở.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 40.000đ/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận được cấp lại trong những trường hợp sau:

+ Giấy chứng nhận bị mất;

+ Giấy chứng nhận bị hư hỏng;

+ Khi cơ sở có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan của Cơ sở trong Giấy chứng nhận (loại trừ các trường hợp Cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Riêng đối với tàu cá đã được chứng nhận nhưng sau đó thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;


+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;


+ Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra và chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT  ngày 03 tháng 8 năm

2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên Cơ sở

Số: ……………….……


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng......... năm …...

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (tên cơ quan kiểm Tra)…………………………….…………


Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) ........................................................


………………………………………, mã số................đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, cụ thể như sau:


Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………….. ngày cấp……….… 

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..……………………..


………………………………………...………………………………


……………………………………...…………………………………


Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Nơi nhận :


-  Như trên;


-  .....


-  Lưu .....



GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

3. Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (QL 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy phép.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn  xin đổi hoặc cấp lại giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu quy định tại phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS, kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép);

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

- Số lượng hồ sơ: 01  bộ.


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, xã, huyện, thị, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


- Lệ phí:

+ Đổi Giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng/lần;

+ Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu quy định tại phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS,  kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP  ngày ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;


+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;


+ Thông tư  số 24/2011/TT-BNN ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

Phụ lục 10:

(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của

Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------


Bà Rịa – Vũng Tàu., ngày ……. tháng …… năm 2011

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh BR-VT


Tên chủ tàu : ……………………… Điện thoại : ………………………..... Nơi thường trú : …………………………………………………………..... Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………..... Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ......................., ngày cấp .....................,


nơi cấp ……………………………………………………………………………


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : …………., được cấp ngày ……….. tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. tháng… năm ….........


Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) :


………….......................................…………………………………………………


………..……………………………………………………………………………


………………….……………………………………………………………………


………………………….


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Người làm đơn (chủ tàu)

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký bè cá (theo mẫu Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp về quyền sử dụng mặt nước, hoặc quyền thuê mặt nước đặt bè cá;

+ Sơ đồ vùng nước nơi đặt bè cá (nếu có);

+ Giấy cam kết đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi thủy sản bằng bè cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông  tư  số 24/2011/TT-BNNPTNT  ngày  06  tháng  4 năm  2011  của  Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đủ theo quy định thì phải thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký bè cá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Cấp giấy đăng ký 40.000 đồng/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký bè cá (theo mẫu Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 5

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BÈ CÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng  04 năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

-----------------------------------


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ BÈ CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:......................................................................................... Thường trú tại: ...................................................................................................... Chứng minh nhân dân số:....................................................................................... Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của bè cá như sau:


Đối tượng nuôi: ..................................................................................................... Năm, nơi đóng: ..................................................................................................... Nơi đặt bè: ............................................................................................................. Kích thước chính L(m) x B(m) x D(m): ................................................................ Vật liệu khung bè: ............................................. ; Vật liệu dự trữ nổi: ................. Tổng dung tích: ..................................................................................................... Các thiết bị lắp đặt trên bè cá:................................................................................ Số người làm việc trên bè cá, người.....................................................................


2. Họ tên, địa chỉ các chủ sở hữu (nếu bè cá thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh


nhân dân



		01

		

		

		



		02

		

		

		



		03

		

		

		



		04

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo

		TT

		Hồ sơ đăng ký bè cá

		Bản


chính

		Bản


sao



		01

		Hợp đồng đóng mới bè cá

		

		



		02

		Giấy  chứng  nhận  đăng  ký  cũ  (đối với bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu)

		

		



		03

		Giấy  tờ  chuyển  nhượng  quyền  sở hữu bè cá (đối với bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu)

		

		



		04

		Biên lai nộp thuế trước bạ

		

		





Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

XÁC NHẬN


ĐẠI DIỆN CHỦ BÈ CÁ

của xã, phường nơi đặt bè cá

(Ký tên, đóng dấu)


5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);

+ Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu bản chính);

+ 02 ảnh tàu cỡ 9cm x 12cm (ảnh màu, chụp toàn tàu theo 2 bên mạn tàu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ cơ quan đăng ký tàu cá phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân phường, xã, huyện, thị, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 40.000 đồng/lần;


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;

+ Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;

+ Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;

+ Đã hoàn tất việc đăng kiểm;

+ Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;

+ Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.

* Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất.

* Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm vào sổ đăng ký tàu cá trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho chủ tàu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;


+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


+ Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 4

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4  năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

---------------------------------


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:........................................................................................... Thường trú tại: ......................................................................................................... Chứng minh nhân dân số:......................................................................................... Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ...............................................; Công dụng............................................... Năm, nơi đóng: ........................................................................................................ Cảng (Bến đậu) đăng ký: ......................................................................................... Kích  thước  chính  Lmax  x  Bmax  x  D,  m:  ................................  ;  Chiều  chìm d,m:..........


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .................................... Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................ Nghề chính: ..............................................Nghề  kiêm:............................................. Vùng hoạt động:...................................................................................................... Máy chính:


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay


định mức, v/ph

		Ghi chú



		No


1

		

		

		

		

		



		No


2

		

		

		

		

		



		No


3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh


nhân dân

		Gía trị cổ


phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

6. Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính);

+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu bản chính);

+ 02 ảnh tàu cỡ 9cm x 12cm (ảnh màu, chụp toàn tàu theo 2 bên mạn tàu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ cơ quan đăng ký tàu cá phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, xã, huyện, thị, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000 đồng/lần;


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;

+ Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;

+ Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;

+ Đã hoàn tất việc đăng kiểm;

+ Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;

+ Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.

* Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất.

* Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm vào sổ đăng ký tàu cá trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho chủ tàu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 4

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4  năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

---------------------------------


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:........................................................................................... Thường trú tại: ......................................................................................................... Chứng minh nhân dân số:......................................................................................... Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................;  Công dụng............................................... Năm, nơi đóng: ........................................................................................................ Cảng (Bến đậu) đăng ký: ......................................................................................... Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .................................... Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................ Nghề chính: ..............................................Nghề  kiêm:............................................. Vùng hoạt động:...................................................................................................... Máy chính:


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay


định mức, v/ph

		Ghi chú



		No


1

		

		

		

		

		



		No


2

		

		

		

		

		



		No


3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh


nhân dân

		Giá trị cổ


phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

7. Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính);

+ Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu bản chính);

+ 02 ảnh tàu cỡ 9cm x 12cm (ảnh màu, chụp toàn tàu theo 2 bên mạn tàu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ cơ quan đăng ký tàu cá phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 40.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư sô 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản;

+ Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật;

+ Không còn mang số đăng ký tàu nào khác;

+ Đã hoàn tất việc đăng kiểm;

+ Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;

+ Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.

* Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất.

* Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm vào sổ đăng ký tàu cá trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho chủ tàu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;


+ Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 4

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4  năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

---------------------------------


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:........................................................................................... Thường trú tại: ......................................................................................................... Chứng minh nhân dân số:......................................................................................... Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................;  Công dụng............................................... Năm, nơi đóng: ........................................................................................................ Cảng (Bến đậu) đăng ký: ......................................................................................... Kích  thước  chính  Lmax  x  Bmax  x D,  m:  ................................  ;  Chiều  chìm d,m:..........


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .................................... Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................ Nghề chính: ..............................................Nghề  kiêm:............................................. Vùng hoạt động:...................................................................................................... Máy chính:


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay


định mức, v/ph

		Ghi chú



		No


1

		

		

		

		

		



		No


2

		

		

		

		

		



		No


3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh


nhân dân

		Gía trị cổ


phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (theo mẫu Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đủ theo quy định cơ quan đăng ký tàu cá phải thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký tàu cá trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận tạm thời.


- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (theo mẫu Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tàu cá được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời” trong các trường hợp sau đây:

+ Khi tiến hành đăng ký tàu cá cũ mua của nước ngoài để sử dụng, nhưng chủ tàu chưa có giấy chứng nhận xóa tên đăng ký tàu biển và giấy chứng nhận đã nộp lệ phí trước bạ;

+ Khi tiến hành đăng ký tàu cá đóng mới tại Việt Nam để di chuyển về nơi đăng ký chính thức.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 8

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

----------------------------------


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI

Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:.......................................................................................... Thường trú tại: ..................................................................................................... Chứng minh nhân dân số:........................................................................................ Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................;  Công dụng............................................. Năm, nơi đóng: ....................................................................................................... Cảng (Bến đậu) đăng ký: ......................................................................................... Kích  thước  chính  Lmax  x  Bmax  x  D,  m:  ................................  ;  Chiều  chìm d,m:.......


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: ...................................


Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người............................... Nghề chính: ..............................................Nghề  kiêm:............................................. Vùng hoạt động:...................................................................................................... Máy chính:


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay


định mức, v/ph

		Ghi chú



		No


1

		

		

		

		

		



		No


2

		

		

		

		

		



		No


3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh


nhân dân

		Gía trị cổ


phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


ĐẠI ĐIỆN CHÙ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan cấp giấy chứng nhận phải xem xét, hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định ngay khi nhận hồ sơ. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu điện, cơ quan cấp giấy chứng nhận phải xem xét hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).


Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đề nghị đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

(theo mẫu Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá".

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, xã, huyện, thị, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy đăng ký 20.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất, bị rách nát, hư hỏng;

+ Thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;


+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 7.

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN TÀU HOẶC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4  năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

------------------------------------


................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐỔI TÊN TÀU/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: .....................................................................................


Họ tên người đứng khai:.......................................................................................... Thường trú tại: ........................................................................................................ Chứng minh nhân dân số:........................................................................................ Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................;  Công dụng:............................................


.................................................................................................................................. Năm, nơi đóng:........................................................................................................ Cảng (Bến đậu) đăng ký:......................................................................................... Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ................................ Chiều chìm d,m:...................................................................................................... Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: ................................. Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.............................. Nghề chính: ..............................................Nghề  kiêm:............................................ Vùng hoạt động:...................................................................................................... Máy chính:


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay


định mức, v/ph

		Ghi chú



		No


1

		

		

		

		

		



		No


2

		

		

		

		

		



		No


3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh


nhân dân

		Giá trị cổ


phần
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		02
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		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

10. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua fax, email, sau đó gửi hồ sơ bản chính; hoặc gửi qua đường bưu điện về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc gửi qua fax, emai, gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (theo mẫu Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng kiểm theo thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian chính thức sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng không qua 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tàu cá.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, xã, huyện, thị, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy chứng nhận.


+ Biên bản kiểm tra kỹ thuật lần đầu và định kỳ.


+ Biên bản kiểm tra kỹ thuật hàng năm.


+ Biên bản nghiệm thu từng phần.


- Phí, Lệ phí:

1. Phí giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu cá: 40.000đ/lần.


2. Đối với đóng mới:

* Phí kiểm tra an toàn tàu cá:

+ Thẩm tra xét duyệt thiết kế đóng mới tàu cá: 5% giá thiết kế đóng mới. Giám sát kỹ thuật đóng mới (kể cả các phương tiện chưa được cơ quan đăng kiểm kiểm tra - kiểm tra lần đầu ) C: Giá đóng mới.

Giá đóng mới đến 10.000.000 đồng = 250.000 đồng.

Giá đóng mới trên 10.000.000 đến 20.000.000đ = 300.000 đồng. 

Giá đóng mới trên 20.000.000 đến 30.000.000đ = 350.000 đồng.

Giá đóng mới trên 30.000.000 đến 100.000.000đ = 350.000+(C-30.000.000)x0,008.

Giá đóng mới trên 100.000.000 đến 300.000.000đ = 910.000+(C-100.000.000)x0,007.

Giá đóng mới trên 300.000.000 đến 1.000.000.000đ = 2.310.000+(C-300.000.000)x0,006.

Giá đóng mới trên 1.000.000.000 đến 2.000.000.000đ = 6.510.000+(C-1.000.000.000)x0,005.

Giá đóng mới trên 2.000.000.000 đ = 11.510.000+(C-2.000.000.000)x0,004.

+ Sao duyệt thiết kế = 100.000 đ/lần

* Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá:

+ Các trang thiết bị an toàn hàng hải: đ/lần/hệ thống

Hệ thống thông tin liên lạc : 80.000đ

La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa : 80.000đ

+ Các trang bị cứu sinh:

Xuồng gắn máy ( cứu sinh, cấp cứu ) : 150.000đ/ lần

Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng : 100.000đ/ lần

Xuồng cứu sinh chèo tay : 50.000đ/ lần

Phao cứu sinh cứng ( Phao bè ) : 30.000đ/ lần

Phao tròn : 5.000đ/ lần

Phao áo : 2.000đ/ lần

+ Các trang thiết bị khai thác thuỷ sản: 

Hệ thống tời : 80.000đ/ lần

Hệ thống cần cẩu : 70.000đ/ lần

* Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn được trang bị trên tàu cá:

+ Bình chịu áp lực:

Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3 : 70.000đ/ lần

Dung tích bình chịu áp lực, V > 0,3 đến 1 m3 : 150.000đ/ lần

+ Các thiết bị lạnh:

Dưới 30.000 Kcal/h : 1000.000đ/ Hệ thống

Từ 30.000 Kcal/h đến 50.000 Kcal : 1.500.000đ/ Hệ thống

Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal : 2.000.000đ/ Hệ thống

3. Đối với sữa chửa lớn, cải hoán:

* Phí kiểm tra an toàn tàu cá:

+ Sao duyệt thiết kế = 100.000 đ/lần

+ Giám sát kỹ thuật sửa chữa lớn, cải hoán : C: giá sửa chữa, cải hoán

Giá sửa chữa, hoán cải đến 15.000.000 đ = 300.000 đồng

Giá sửa chữa, hoán cải trên 15.000.000 đến 50.000.000đ =

300.000+(C-15.000.000)x0,016

Giá sửa chữa, hoán cải trên 50.000.000 đến 150.000.000đ =

860.000+(C-50.000.000)x0,012

Giá sửa chữa, hoán cải trên 150.000.000 đến 350.000.000 đ =

2.060.000+(C-150.000.000)x0,009

Giá sửa chữa, hoán cải trên 350.000.000 đến 700.000.000 đ =

3.860.000+(C-350.000.000)x0,007

Giá sửa chữa, hoán cải trên 700.000.000 đến 1.200.000.000 đ =

6.310.000+(C-700.000.000)x0.005

Giá sửa chữa, hoán cải trên 1.200.000.000 đến 2.500.000.000 đ =

8.810.000+ C- 1.200.000.000)x0,003

Giá sửa chữa, hoán cải trên 2.500.000.000 đ = 12.710.000+(C-2.500.000.000)x0,001

* Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá:

+ Các trang thiết bị an toàn hàng hải: đ/lần/hệ thống

Hệ thống thông tin liên lạc : 80.000đ

La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa : 80.000đ

+ Các trang bị cứu sinh:

Xuồng gắn máy ( cứu sinh, cấp cứu ) : 150.000đ/ lần

Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng : 100.000đ/ lần

Xuồng cứu sinh chèo tay : 50.000đ/ lần

Phao cứu sinh cứng ( Phao bè ) : 30.000đ/ lần

Phao tròn : 5.000đ/ lần

Phao áo : 2.000đ/ lần

+ Các trang thiết bị khai thác thuỷ sản: 

Hệ thống tời : 80.000đ/ lần

Hệ thống cần cẩu : 70.000đ/ lần

* Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn được trang bị trên tàu cá:

+ Bình chịu áp lực:

Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3 : 70.000đ/ lần

Dung tích bình chịu áp lực, V > 0,3 đến 1 m3 : 150.000đ/ lần.

+ Các thiết bị lạnh:

Dưới 30.000 Kcal/h : 1000.000đ/ Hệ thống

Từ 30.000 Kcal/h đến 50.000 Kcal : 1.500.000đ/ Hệ thống

Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal : 2.000.000đ/ Hệ thống

4. Đối với tàu cá kiểm tra lần đầu, định kỳ:

* Phí kiểm tra an toàn tàu cá:

Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐT): 3.500 đ/TĐK 

Kiểm tra phần máy tàu và trang thiết bị buồng máy: 2.000đ/cv

* Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá:

+ Các trang thiết bị an toàn hàng hải: đ/lần/hệ thống

Hệ thống thông tin liên lạc : 80.000đ

La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa : 80.000đ

+ Các trang bị cứu sinh:

Xuồng gắn máy ( cứu sinh, cấp cứu ) : 150.000đ/ lần

Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng : 100.000đ/ lần

Xuồng cứu sinh chèo tay : 50.000đ/ lần

Phao cứu sinh cứng ( Phao bè ) : 30.000đ/ lần

Phao tròn : 5.000đ/ lần

Phao áo : 2.000đ/ lần

+ Các trang thiết bị khai thác thuỷ sản: 

Hệ thống tời : 80.000đ/ lần

Hệ thống cần cẩu : 70.000đ/ lần

* Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn được trang bị trên tàu cá:

+ Bình chịu áp lực:

Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3 : 70.000đ/ lần

Dung tích bình chịu áp lực, V > 0,3 đến 1 m3 : 150.000đ/ lần

+ Các thiết bị lạnh:

Dưới 30.000 Kcal/h : 1.000.000đ/ Hệ thống

Từ 30.000 Kcal/h đến 50.000 Kcal : 1.500.000đ/ Hệ thống

Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal : 2.000.000đ/ Hệ thống

5. Đối với tàu cá kiểm tra hàng năm:

* Phí kiểm tra an toàn tàu cá:

+ Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK): 1.500 đ/TĐK

+ Kiểm tra phần máy tàu (Tổng công suất máy chính + máy phụ): 1.000đ/cv

* Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá:

+ Các trang thiết bị an toàn hàng hải: đ/lần/hệ thống

Hệ thống thông tin liên lạc : 50.000 đ

La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa : 50.000đ

+ Các trang bị cứu sinh:

Xuồng gắn máy ( cứu sinh, cấp cứu ) : 100.000đ/ lần

Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng : 70.000đ/ lần

Xuồng chèo tay : 50.000đ/ lần

Phao cứu sinh cứng ( Phao bè ) : 20.000đ/ lần

Phao tròn : 5.000đ/ lần

Phao áo : 2.000đ/ lần

+ Các trang thiết bị khai thác thuỷ sản: 

Hệ thống tời : 50.000đ/ lần

Hệ thống cần cẩu : 40.000đ/ lần

+ Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn được trang bị trên tàu cá:

Bình chịu áp lực:

Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3 : 50.000đ/ lần

Dung tích bình chịu áp lực, V > 0,3 đến 1 m3 : 100.000đ/ lần

Các thiết bị lạnh:

Dưới 30.000 Kcal/h : 700.000đ/ Hệ thống

Từ 30.000 Kcal/h đến 50.000 Kcal : 1.000.000đ/ Hệ thống

Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal : 1.500.000đ/ Hệ thống

6. Kiểm tra an toàn tàu cá (đối với tàu cá không thuộc diện đăng kiểm):

50.000 đ/lần/tàu/năm.

7. Kiểm tra bất thường, tai nạn: 80% mức thu phí kiểm tra hàng năm (đ/lần/tàu).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (theo mẫu Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


+ Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá;


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 10

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

---------------------------------


................, ngày....... tháng...... năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:........................................................................................... Thường trú tại: ......................................................................................................... Chứng minh nhân dân số:......................................................................................... Đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..................................................;  Công dụng............................................... Năm, nơi đóng: ........................................................................................................ Cảng (Bến đậu) đăng ký: ......................................................................................... Kích  thước  chính  Lmax  x  Bmax  x D,  m:  ................................  ;  Chiều  chìm d,m:..........


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .................................... Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................ Nghề chính: ..............................................Nghề  kiêm:............................................. Vùng hoạt động:...................................................................................................... Máy chính:


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay


định mức, v/ph

		Ghi chú



		No


1

		

		

		

		

		



		No


2

		

		

		

		

		



		No


3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh


nhân dân

		Gía trị


cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

11. Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).

Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.


* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (theo mẫu Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc Chứng minh thư nhân dân (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá cho chủ tàu. Trong trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo cho chủ tàu cá để bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, xã, huyện, thị, Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ danh bạ thuyền viên.


- Lệ phí: Phí cấp sổ danh bạ thuyền viên.


+ Cấp mới: 40.000 đồng/lần;


+ Cấp lại: 20.000 đồng/lần.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (theo mẫu Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên;


+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

(Phần chữ nghiêng là nội dung sửa đổi bổ sung)

PHỤ LỤC SỐ 9.

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm

2011)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------


…....ngày……..tháng……..năm………

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

Kính gửi:…………………………………………………………..


Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………… Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………… Nguyên quán:…………………………………………………………………… Thường trú tại:…………………………………………………………………... Là chủ tàu:....................................................................Số đăng ký....................... Chứng minh nhân dân số:……………...cấp tại……………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………………… Trình độ văn hoá:……………………………………………………………… Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………… Chứng chỉ chuyên môn số:…………….ngày cấp……………………………… Cơ quan cấp:……………………………………………………………………


Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá cấp danh sách thuyền viên tàu cá.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.


Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

		Stt

		Tên thủ tục hành chính



		I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP:



		1

		Tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP.



		2

		Miễn giảm thủ tục đánh giá Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (Đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).



		II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP:



		1

		Tiếp nhận gấu.



		2

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.



		I. LĨNH VỰC THỦY SẢN



		1

		Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).



		2

		Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa.



		3

		Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



		4

		Xóa đăng ký tàu cá.



		5

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá.
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Name and address 



Tên và địa chỉ�

Signature and stamp



Chữ ký và đóng dấu�

�

Exporter Chủ hàng xuất khẩu�

�

Name and address 



Tên và địa chỉ�

Signature and stamp



Chữ ký và đóng dấu�
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Name and address 



Tên và địa chỉ�

Signature and stamp



Chữ ký và đóng dấu�

�

Exporter Chủ hàng xuất khẩu�

�

Name and address 



Tên và địa chỉ�

Signature and stamp



Chữ ký và đóng dấu�

�









Name and address



Tên và địa chỉ�

Signature and stamp 



Chữ ký và đóng dấu�

�

Exporter Chủ hàng xuất khẩu�

�

Name and address



Tên và địa chỉ�

Signature and stamp 



Chữ ký và đóng dấu�
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